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III. Phần Bài tập có lời giải

Bài số 1:

Theo công thức MUx = TU(X)’, MUy = TU(Y)’ và MRSxy

Mưx/MUy, ta tính được các giá trị còn lại của bảng như sau :
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Bài số 2:

TU(X,Y) MUX MUy MRSxy
5X + 8Y 5 8 5/8

13X+ 10Y 13 10 1,3
aX + bY a b a/b

ln(aX) + ln(bY) a
X

b
Y

aY 
bX

ln(aX) + 5Y a
X

5 a
5X

aX“Yp aaXa'*Yp apX“Yp-’ a Y

(X + a)(Y + b) Y + b x + a Y + b
x + a

aXa + bYp aaX“’1 bpYp-’ a« X“-' 
b/LY7’“1

aVx + bY —.x~l/2
2

b —,X’I/2 
2b

MUX _ Y
Mưỳ ~ X ■a) Tỷ lệ thay thế cận biên trong tiêu dùng là: MRSXY =

thay vào phương trình đường ngân sách ta được: X* = 80 và Y* = 60. 
Lợi ích tối đa của người tiêu dùng này là: TU,^X = 2.V80.60 -138,564.

'X.Px+Y.Py =1 3Y + 4T = 480
MUX _ MUy => • MUx _px => <

p ~ p l rx rY MUy Py

c) Ta nhận thấy rằng, hàm tổng lợi ích của người tiêu dùng này lẩ 
hàm lợi ích cố định theo quy mô. Điều này có nghĩa là khi ta tăng 
hoặc giảm X và Y lên hoặc xuống n lần (n > 0) thì tổng lợi ích cũng 
tăng lên hoặc giảm xuống n lần. Nếu giá của cả hai loại hàng hóa đều 
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tăng lên gấp đôi, khi đó đường ngân sách sẽ dịch song song sang trái, 
số lượng cả hai loại hàng hóa X và Y tại điểm lựa chọn tiêu dùng tối 
ưu cũng sẽ giảm một nửa, do đó tổng lợi ích lớn nhất của người tiêu 
dùng sẽ giảm đi một nửa. Ta có: TUmax = V80.60 = 69,282.

d) Giả sử ngân sách của người tiêu dùng này tăng lên gấp 10 lần, 
khi đó lợi ích lớn nhất của người tiêu dùng sẽ là: 
TUmax = 10.2.V80.60 = 1385,641.

e) Nếu px = $6/đơn vị sản phẩm và PY không đổi, khi đó điều 
kiện cần và đủ để người tiêu dùng lựa chọn tiêu dùng tối ưu sẽ là:

'6Y + 4T = 480
• MUX Y 6 => 6X = 4Y. 

MU y ~ X ~ 4

Lượng hàng hóa X và Y tối ưu lúc này sẽ là: Y* = 60 và X* = 40. 
Lợi ích tối đa se là: TUmax = 2.V40.60 = 97,98.

Bài số 3:

a) Điều kiện lựa chọn tiêu dùng tối ưu là: MUß/Pß = Mưk/Pk hay 
20/Pß = 8/Pk. Nếu giá của mỗi lon bia là $1, để thỏa mãn điều kiện lựa 
chọn tiêu dùng tối ưu, giá của mỗi gói kẹo phải là $0,4. Khi giá của 
mỗi gói kẹo là $0,45, người tiêu dùng sẽ chi tất cả tiền vào mua bia Hà 
Nội vả không mua kẹo Hải Hà.

b) Nếu giá của mỗi gói kẹo là PK = $0,4, khi đó thỏa mãn điều 
kiện lựa chọn tiêu dùng tối ưu: MUß/Pß = MUk/Pk- Theo phưong trình 
lợi ích của người tiêu dùng, hai hàng hóa đã cho có khả năng thay thế 
hoàn hảo cho nhau, cho nên người tiêu dùng này hoặc sẽ lựa chọn B 
để tiêu dùng, hoặc sẽ lựa chọn K để tiêu dùng, hoặc sẽ lựa chọn bất kỳ 
một giỏ hàng hóa nào nằm trên đường ngân sách.

c) Nếu bây giờ giá của mỗi gói kẹo giảm xuống chỉ còn $0,38, 
người tiêu dùng sẽ chi toàn bộ số tiền để mua kẹo Hải Hà và không 
mua một lon bia nào.
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Bài sổ 4:

a) Hai loại hàng hóa X và Y là hai loại hàng hóa bổ sung hoàn 
hảo. Điều kiện để người tiêu dùng này tối đa hóa lợi ích là 40X = 10Y 
hay 4X = Y (1). Phương trình đường ngân sách có dạng: 4X + 3Y = 
1200. Thay (1) vào ta sẽ được: X* = 75 và Y* = 300. Lợi ích tối đa sẽ 
là: TUmax - 3000.

b) Nếu ngân sách tăng lên gấp đôi, khi đó I’ = 2400 = 4X + 3Y. 
Số lượng hàng hóa X và Y tương ứng là X* = 150 và Y* = 600. Lợi 
ích lớn nhất là: TUmax = 6000.

c) Khi giá của hàng hóa Y là PY = $7, phương trình đường ngân sách 
mới là: 4X + 7Y = 1200 => X* = 37,5 và Y* = 150 => TUmax = 1500.

Như vậy, cả số lượng hàng hóa X, Y và tổng lợi ích lớn nhất đều 
giảm đi một nửa so với câu (a).

Bài số 5:
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Bài số 6:

a) Mối quan hệ giữa giá và lượng cầu thị trường được cho bởi 
biểu cầu sau:

P(USD/tuần) 20 18 16 14 12

Qo(giờ/tuần) 10,5 13,5 16,5 19,5 22,5

Giá cân bàng p = 16 USD/tuần, lượng cân bằng Qd = 16 giờ/tuần.

b) Người đọc tự vẽ: Đồ thị của đường cầu thị trường thoải hơn đồ 
thị của các đường cầu cá nhân.

Bài số 7:

a) Vì các hàm cầu đã cho là hàm cầu ngược cho nên chúng ta cần 
biến đổi chúng thành các hàm cầu thuận: qi = 24 - (1/5).P; q2 = 30 - 
(1/3).P; q3 = 24 - (1/4).P; mà Q = q( + q2 + q3. Điều kiện đối với các 
mức sản lượng: qi > 0 => p < 120, khi q2 > 0 => p < 90 và khi q3 > 0 
=> p < 96.

Như vậy, nếu:

- Giá thị trường nằm trong khoảng: 96 < p < 120 hay 0 < Q < 4,8 
thì hàm cầu thị trường là: p = 120 - 5Q .

- Giá thị trường nằm trong khoảng: 90 < p < 96 hay 4,8 < Q < 
7,5 thì hàm cầu thị trường là: Q = q] + q3 = 48 - (9/20)P.

- Giá thị trường nằm trong khoảng: 0 < p < 90 hay 7,5 < Q < 78 
thì hàm cầu thị trường là: Q = qi + q2 + q3 = (24 + 30 + 24) - (1/5 + 
1/3 + l/4).p = 78 - (47/60)P.

Đồ thị của đường cầu thị trường sẽ là đường gấp khúc. Nó được 
tạo bởi 3 đoạn được cho bởi 3 phương trình đường cầu thị trường ở 
trên. (Bạn đọc tự vẽ đồ thị)

b) Đường cầu thị trường sẽ được cộng theo chiều ngang (chiều 
của trục hoành). Đường cầu thị trường thường thoải hơn các đường 
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cầu cá nhân, do tương ứng mỗi mức giá lượng cầu thị trường là tổng 
các mức lượng cầu cá nhân.

c) Ket luận này là đúng, do đường cầu thị trường thoải hơn các 
đường cầu cá nhân.

Bài số 8:
a) Giả sử phương trình đường cầu của mỗi cá nhân là: qi = a - bP 

hay p = ^--^-q., khi đó phương trình đường cầu thị trường là: Q =
b nb

nqi = na - nbP hay phương trình đường cầu ngược p = Y - -Ặ- Q. Độ 
b nb

, , , , , 1 
đôc của đường câu cá nhân là (-1 /b) của đường câu thị trường là —-, 

nb 
do đó đường cầu thị trường thường thoải hơn các đường cầu cá nhân.

b) Nếu cầu cá nhân tăng 1 đơn vị tương ứng mỗi mức giá thì hàm 
cầu cá nhân mới sẽ là: q\ =qi+ỉ = a-bP + ỉ=> p = ^-^--\qị. Hàm cầu

b b

thị trường mới sẽ là: Q’ = <7, = n(a-bP +1) => p = -—rổ' •
b nb

Bài số 9:
a) Giả sử phương trình đường cầu ngược có dạng p = a - bQD. 

Nếu độ dốc của đường cầu là (-1) thì P’(q) = -b = -1 —> b = 1 —> p = a - Qỗ. Vởi p = 20 thì

được a = 40 và p = 40 - Q. 
[P = 40-g fpo=35 
> = 25+2ổ.r>a=5

Thặng dư của người tiêu dùng: cs Ỹ (40 - 35) X 5 : 2 = 12,5 ĩ ữ
Thặng dư của nhà sản xuất: PS = (35 - 25) X 5 : 2 = 25

Độ co dãn của

£,X-l).y = -7

Cầu theo giá tại mức giá cân bàng:
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b) Với giá p = 30, mức giá này thấp hơn mức giá cân bằng trên 
thị trường, cho nên xảy ra hiện tượng thiếu hụt. Mức thiếu hụt là: AQ 
= Qs-Qd = 2,5- 10 = -7,5.

c) Đồ thị

Bài số 10:

a) Độ co dãn của cầu về bột giặt OMO theo giá của xà phòng

bánh là: ?x 19-16 16000-15Ơ00
Ỡ(OWO) 19 + 16 : 16000 + 15000

2 2

b) Vì hệ số co dãn của cầu về bột giặt OMO theo giá xà phòng 
bánh là một số dương và khi giá mặt hàng của xà bông tăng thì lượng 
cầu về OMO tăng, do đó OMO và xà phòng bánh là hai loại hàng hóa 
thay thế.

Bài số 11:

a) Độ co dãn của cầu về thịt bò theo thu nhập ở địa phương A là:

cD 850-780 . 2800-2500 _ 0,042945
850 + 780 : 2800 + 2500 0,0566 ’

2 2
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b) Vì hệ số co dãn của cầu về thịt bò theo thu nhập là một số 
dương và có giá trị nhỏ hơn 1 nên khi thu nhập tăng 1% thì lượng thịt 
bò sẽ tăng 0,7587% và thịt bò được coi như là một loại hàng hóa 
thông thường.

Bài số 12:

a) Lượng cầu về bia hơi trong năm nay sẽ là:

Qb = 5000 - 0,5.50 + 2.40 - 10 + 0,2.650 + 0,2.200 = 5215 
(thùng bia)

b) Độ co dãn trong các trường hợp: = -0>005 '■>

E?, = 2.-^- = 0,015; Ep =-l.-ịẸ- = -0,0019;
'r 5215 5215

Ä? =0,2.-^ = 0,025
1 5215

Độ co dãn của cầu với quảng cáo: E» = 0,2.-^- = 0,0077
c 5215

c) Cầu đối với bia tươi kém co dãn theo giá của bản thân nó. Hàng 
hóa Y là hàng hóa thay thế với bia hơi vì hệ số co dãn của cầu theo giá 
chéo là một số dương (ví dụ như các loại bia chai, bia lon,...), còn 
hàng hóa z là hàng hóa bổ sung cho bia tươi vì hệ số co dãn của cầu 
theo giá chéo là một số âm (ví dụ như các loại đồ nhắm: tôm, thịt 
bò,...).

d) Nếu giá của hàng hóa Y giảm 5% trong năm tới, do Y là một 
loại hàng hóa thay thế với bia tươi, khi đó lượng cầu về bia tươi trong 
năm tới sẽ giảm đi một lượng bằng: 0,015.5% = 0,075%. Vậy, lượng 
cầu về bia tươi trong năm tới sẽ là: QB = 5215 . (100% - 0,075%) = 
5211,09 (thùng bia)

e) Theo dự báo có sự biến đổi về giá cả, chi phí quảng cáo và thu 
nhập của người tiêu dùng, nó sẽ tác động đến lượng cầu về bia tươi, cụ 
thể như sau:
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Giá bia tươi tăng 2% thì lượng cầu sẽ giảm: -0,005 . 2% = -0,01% 

Chi phí quảng cáo tăng 5% thì lượng cầu sẽ tăng: 0,0077.5% = 0,0385% 

Giá của hàng hóa Y tăng 5% thì lượng cầu sẽ tăng: 0,015.5% = 0,075% 

Giá của hàng hóa z giảm 3% thì lượng cầu sẽ tăng: 0,0019.3% = 0,0057% 

Thu nhập tăng 10% thì lượng cầu sẽ tăng: 0,025 . 10% = 0,25% 

Khi đó, sự thay đổi về lượng cầu bia tươi là:

%AQb = -0.01% + 0,0385% + 0,075% + 0,0057% + 0,25% = 0,3592% 

Lượng cầu về bia tươi trong năm tới sẽ là:

QB(nămtới) = 5215 . (100% + 0,3592%) = 5233,73 (thùng bia)

Bài số 13:

a) Theo biểu cầu, giá cả và lượng cầu thay đổi theo quy luật, nên 
ta dễ dàng viết được phương trình đường cầu. Phương trình đường cầu 
có dạng Q = a - bP. Khi p = 12 => Q = 1200 =ỳ 1200 = a - 12b (1) và 
khi p = 14 => Q = 1100 1100 = a - 14b (2). Kết hợp (1) và (2) => b
= 50 và a = 1800 => QD = 1800 - 50P. Lượng cung không đổi Qs = 
1000 => Qs = Qo = 1000 => Po = 16 (10000đ/kg).
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b) Mức giá cân bàng trên thị trường là po = 16 (vạn đồng/kg). 
Thặng dư tiêu dùng cs = ——-6)-000 =10000 (vạn đồng). Thặng dư 

sản xuất PS = 16.1000 = 16000 (vạn đồng).

c) Hàm cầú mới là Q’ = 1900 - 50P. Khi Q’ = 0 thì p = 38; giá 
cân bàng mới là p = 18 (vạn đồng/kg). cs = ——18)'1000 = 10000 (vạn 

đồng); PS = 18000 (vạn đồng).

d) Khi chính phủ áp đặt giá sàn p = 19 (vạn đồng/kg) thì QD = 850 
và Qs = 1000. cs = (36~19)-850 = 7225 (vạn đồng).

PS = 19.1000- (19-16)-0Q0Q-85°) =!8775 (vạn đông).

e) Khi chính phủ áp đặt mức giá trần p = 12 (vạn đồng/kg) thì QD 
= 1200 và Qs = 1000. Như vậy, C5 = (36~12 + 1^~12)~1000 = 14000 

(vạn đồng). PS = 12000 (vạn đồng).

Bài số 14:

a) Phương trình đường cầu có dạng p = a - bQ. Thay p = 30 -> Qd 
= 500 -> 30 = a - 500b. Thay p = 32, QD = 480 32 = a - 480b. Giải
hệ phương trình ta tìm được a = 80 và b = 0,1 -> p = 80 - 0,1 QD. 
Tương tự ta tìm được phương trình đường cung là: p = 11 + 0,05Qs-
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b) p = 30 —> QD = 500 —> E?, = -10.-£77- = -0,6, cầu kém co dãn, 

muốn tăng doanh thu hãng nên tăng giá bán. Khi giá tăng 1% thì 
lượng cầu sẽ giảm 0,6% và ngược lại. Các giá trị khác tính tương tự.

c) Giá và lượng cân bằng là (PoỉQo) = (34;460). Thặng dư tiêu
dùng và thặng dư sản xuất là
cs = (80 - 34).46O = 10 ps = (34 -1 l).46O = 5290 phúc xã

2 2
ròng là: CS + PS= 15870.

d) Khi chính phủ đánh thuế vào nhà sản xuất, cung sẽ giảm,
đường cung mới là: p = 14 + 0,05Qs. Giá và lượng cân bằng mới sẽ là: 
(P] ;Q 1) = (36;440). Thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất và phúc lợi 
xã hội ròng tương ứng là:
cs = (8Q~36)-440 = 9680; pS = (36-14).44O = 48 -+CS + PS = Ỉ 4520 .

2 2
Như vậy, nếu chính phủ đánh thuế vào nhà sản xuất trên mỗi đơn vị 
sản phẩm bán ra thì cả thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất và phúc 
lợi xã hội ròng đều giảm.

e) Già sử chính phủ đánh một mức thuế t = $3 trên mỗi đơn vị sản 
phẩm mà người tiêu dùng mua được, khi đó cầu về hàng hóa này 
giảm, đường cầu mới là p = 77 - 0,lQo, cung không đổi. Giá và lượng 
cân bằng mới là: (P2ỉQ2) = (33;440). Thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản 
xuất và phúc lợi xã hội ròng tương ứng là:

cs __ (77-33).440 = ps = (33-l l).44O =
2 2

CS + PS = 14520.

So sánh với kết quả câu (d), chúng ta nhận thấy rằng: giá trị của 
thặng dư tiêu dùng, thặng dư sản xuất và phúc lợi xã hội ròng đều 
không đổi. Như vậy, việc chính phủ đánh thuế vào nhà sản xuất cũng 
như việc chính phủ đánh thuế vào người tiêu dùng có thể được xem là 
giống nhau. Cả người tiêu dùng, nhà sản xuất và xã hội đều chịu thiệt 
từ việc đánh thuế này.

f) Nếu chính phủ trợ cấp cho nhà sản xuất một mức s = $3 trên 
mỗi đơn vị sản phẩm bán ra, cung sẽ tăng, phương trình đường cung 
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mới là: p = 8 + 0,05Qs và phương trình đường cầu không đổi. Phần 
còn lại giải tương tự các câu trên.

g) Nếu chính phủ trợ giá cho người tiêu dùng một mức s = $3 trên 
mỗi đơn vị sản phẩm tiêu dùng, khi đó cầu sẽ tăng, đường cầu dịch 
chuyển sang phải, phương trình đường cầu mới sẽ là: p = 83 - O,1Q và 
phương trình đường cung không đổi. Phần còn lại giải tương tự các 
câu trên.

Bài sổ 15:

a) Đồ thị của đường Engel đối với hàng hóa thông thường và hàng 
hóa thứ cấp.
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Tập hợp các điểm nằm tiếp xúc giữa đường ngân sách và đường 
bàng quan khi giá thịt lợn thay đổi đó là đường tiêu dùng - giá cả 
(PCC).

c) Khi thu nhập tăng, đường ngân sách sẽ dịch song song ra phía 
ngoài gốc tọa độ. Giữ cho sự ưa thích (sở thích) và giá cả của các hàng 
hóa liên quan không đổi. Đường ICC sẽ là sự kết nối các điểm xác 
định sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu khi thu nhập tăng. Đường ICC chính 
là đường gồm tập hợp tất cả các điểm tiếp xúc giữa đường ngân sách 
và đường bàng quan.

Bài số 16:

a) Điều kiện cần và đủ để người tiêu dùng lựa chọn tiêu dùng tối 
ưu là:

'X.px + Y.Py = I
■ MU^_MUy_ mà MUx = 40Y; MUy = 40X, 
. px " pỳ

I4Y + 8T = 160
do đó < MU x _ px

MUy Py
40T
40%

4_¿
8_2

Y
X
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thay X = 2Y vào phương trình đường ngân sách ta tìm được 
X* = 20 và Y* = 10. Lợi ích tối đa của người tiêu dùng là 
umax = 40.20.10 = 8000.

b) Neu ngân sách của người tiêu dùng tăng lên n lần (n > 0) và giá 
cả của cả hai loại hàng hóa không đổi, khi đó đường ngân sách sẽ dịch 
chuyển song song sang phải, số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng 
sẽ lựa chọn để tối đa hóa lợi ích sẽ tăng lên n lần tương ứng. Lợi ích 
của người tiêu dùng cũng sẽ tăng lên. Vì hàm lợi ích là hàm tăng theo 
quy mô, khi X và Y đều tăng lên n lần (n > 0) thì tổng lợi ích mà 
người tiêu dùng có thể đạt được sẽ tăng lên n2 lần. Vậy tổng lợi ích 
mới sẽ là Umax = n2.XY. Đồ thị dưới biểu diễn sự thay đổi về lợi ích 
của người tiêu dùng.

c) Giả sử ngân sách của người tiêu dùng không đổi và giá của cả 
hai loại hàng hóa đều giảm đi một nửa, khi đó ngân sách danh nghĩa 
của người tiêu dùng có thể được xem là đã tăng gấp đôi (nếu ta quy 
giá cả của hai loại hàng hóa về mức giá ban đầu). Điều này hàm ý 
rằng, đường ngân sách sẽ dịch chuyển song song ra phía ngoài gốc tọa 
độ. Đáp án sẽ tương tự như đáp án của câu b), khi biết n = 2.
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d) Đường tiêu dùng - thu nhập (ICC) là đường gồm tập hợp tất cả 
các điểm biểu thị sự kết hợp giữa hai loại hàng hóa X và Y nhàm đạt 
được lợi ích tối đa khi ngân sách của người tiêu dùng thay đổi, các yếu 
tố khác cố định. Để viết được phương trình của đường này, chúng ta 
phải xác định từ điều kiện lựa chọn tiêu dùng tối ưu khi chưa biết giá 
trị của ngân sách I. Thật vậy,

'4Y + 8K = /
- MUX _PX _ 40T _ Y _ 4 _ 1 với mọi giá trị của I

Mưy _4ỠỸ_Ỹ_ 8 _2

=> Y = 0,5X, đây chính là phương trình của đường tiêu dùng - thu nhập.

Nếu chúng ta thay vào phương trình của đường ngân sách, chúng 
ta sẽ được 8X = I hoặc 16Y = I. Đây chính là phương trình của đường 
Engel cho hàng hóa X hoặc hàng hóa Y. Vì khi thu nhập tăng, lượng 
hàng hóa X hoặc Y được tiêu dùng cũng tăng lên tương ứng, cho nên 
X và Y có thể là những hàng hóa thông thường hoặc hàng hóa xa xỉ 
hoặc hàng hóa cao cấp.

e) Khi giá của hàng hóa Y không đổi PY = 8USD còn giá của hàng 
hóa X biến đổi, sử dụng điều kiện cần và đủ để người tiêu dùng tối đa 
hóa lợi ích, ta có: 8Y = XPx và XPx + 8Y = 160 => 16Y = 160 => Y = 
10 với vx, đây là phương trình của đường tiêu dùng giá cả (PCC).

f) Từ câu (e), ta có thể thay 8Y = XPx vào XPx + 8Y = 160 => X 
= 80/Px, đây là phương trình đường cầu cho hàng hóa X. Vì khi giá 
hàng hóa X tăng thì lượng cầu về hàng hóa X giảm và ngược lại, cho 
nên đường cầu về hàng hóa X phản ánh đúng luật cầu.

Bài số 17:
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c) 0,5B + S = 10; = ị = = B = 9',s = 9
MUS B ps 1

ACD.c-m 4 = 4^=> B = 2;S = 11
d) 0,5B + S = 12. B 1

B = -Ị- là hàm cầu thông thường của hàng hóa B.

Hàm ngân sách của Hùng bây giờ là B.Pb + s = 8. Giá trị của s 
luôn bằng 7.
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f) Vì B = -^-mà ps = 1 -> B = 1/Pb- Kết quả này là không đổi so 

với câu e), suy ra đường cầu không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong 
thu nhập.

g) Vì ảnh hưởng thu nhập là bằng không, cho nên đường cầu 
thông thường và đường cầu bồi hoàn sẽ trùng nhau.

Bài số 18:

a) An sẽ tối đa hóa lợi ích khi MUX/PX = MUy/Py hay 1/Px = 2/PY 
=> PY = 2PX. Nếu PY = 2 => px = 1. Ngân sách của người tiêu dùng X 
+ 2Y = I = Ưmax. Đường cầu của hàng hóa X là đường thẳng, nằm 
ngang và song song với trục hoành, với mọi giá trị của lượng cầu X 
thỏa mãn điều kiện X + 2Y = I = Ưmax.

b) Phương trình đường cầu của hàng hóa X không thỏa mãn luật 
cầu, vì đường cầu này là đường nằm ngang với mọi giá trị của X thỏa 
mãnX + 2Y-I.

Bài số 19:

a) PỴ = 20 => Px = 1900 - 4QX +100

=> Px = 2000 - 40gv (phương trình đường cầu)

=> Px = 360 + 4(2 v (phương trình đường cung)

=> 2P, = 2360 => px =1180 ($/đơn vị)

Qx =----- -ị—— = 205 (đơn vị/tháng)

b) Sẽ có mối quan hệ cùng chiều giữa PY và Qx, do đó khi PY tăng 
thì Qx tăng. Như vậy, chúng là hai hàng hóa thay thế.

c)
40g.v = 1900 + 5Ạ-Px =>QX = + ~PX EỊỈ = -^>0

Bài số 20:

a) Tại điểm tiêu dùng tối ưu, ta có :
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MUX PyMRS =
MUy py

MUX = Y2 _ Px Y2 Y MUX
MUy = 2XY PY 2XY 2X 'MUy 

_ 4 _ Y _ v _Y.Py

PY 2X 8

4X + YPy =90
=> + Y.p = 90 => ị.Y.PY = 90

2 Y 2 Y
_ Y _ 180 _ 60

” 3Py " PY

Đây là phương trình đường cầu của hàng hóa Y.

MUX 
muy

p„ Y 4^ = JL = 1=>X = Y
PY 2X 8

I = XPx +YPy =>4Y + 8y = Z^y = -4 hoặc Z = 12K, đây là 
•' r 12

phương trình đường Engel. Y tăng thì I cũng tăng. Do đó, hàng hóa 
loại này có thể là hàng hóa thông thường hoặc hàng hóa cao cấp.

Bài số 21:

a) Min(3X,9Y) => 3X = 9Y => Y = . Phương trình đường ngân

dạng: 3Y + XPx = 90
90 , À

=> Y(1 + Px) = 90 => X = , đây là phương trình đường câu thông
1 + Px

thường cho hàng hóa X.

sách có mà 3Y = X

b) Hàm cầu X = 1 thỏa mãn luật cầu vì px tăng thì X giảm 

và ngược lại. Đồ thị minh họa phương trình đường cầu cho hàng 
hóa X.
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c) Khi Px = $6 và PY = $3, ta có đường ngân sách: I = 6X + 3Y. 
Theo câu a) ta có 3Y = X. Thay vào phương trình đường ngân sách, ta 
sẽ xác định được phương trình đường Engel: I = V8Y. Khi thu nhập 
tăng thì lượng mặt hàng Y cũng tăng lên, do đó Y có thể là hàng hóa 
thông thường (hoặc hàng hóa xa xỉ).

Bài số 22:

a) Chiều của ảnh hưởng thay thế, ảnh hưởng thu nhập và tổng ảnh 
hưởng được biểu diễn trên đồ thị.
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đổi một), giá trà lớn hơn giá cà phê, nên ban đầu người tiêu dùng sẽ 
lựa chọn cà phê để tiêu dùng. Nếu giá trà tiếp tục tăng, nó sẽ không 
ảnh hưởng gì đến sự lựa chọn tiêu dùng tối ưu của người tiêu dùng. 
Đồ thị về sự thay đổi của giá trà.

Các loại ảnh hưởng đều bằng 0 vì sự thay đổi giá không làm thay 
đổi giá hàng hóa tối ưu tại điểm A.
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c) Ban đầu, Hiếu tiêu dùng hoàn toàn (20 tách/tuần) cà phê do giá 
cà phê thấp hơn giá trà sữa. Nhưng khi giá cà phê tăng lên từ $ 1,0/tách 
đến $2/tách, lúc này giá cà phê cao hơn giá trà sữa, vì thế Hiếu sẽ 
chuyển hoàn toàn sang dùng trà sữa 13 tách/tuần.

- Ảnh hưởng thây thế là từ điểm A(26;0) đến điểm B(0;26). 
Ảnh hưởng thay thế có thể là rất lớn.

- Ảnh hưởng thu nhập là từ điểm B(0;26) đến điểm C(0;20).

- Tổng ảnh hưởng là từ điểm A(26;0) đến điểm C(0;20).

Bài số 23:

- Đường Ej là đồ thị đường Engel đối với hàng hóa thứ cấp ( E° < 
0); ví dụ: gạo mốc, cá ươn,...
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- Đường E2 là đồ thị đường Engel đối với hàng hóa xa xỉ, hàng 
hóa cao cấp (E°> 1); ví dụ: vàng bạc, du lịch nước ngoài,...

- Đường E3 là đồ thị đường Engel khi E° = 1, có thể là hàng hóa 
thông thường hoặc hàng hóa cao cấp.

- Đường E4 là đồ thị đường Engel đối với hàng hóa thông thường, 
thiết yếu (0 < EỊ3 < 1); ví dụ: quần áo, gạo, xe máy ở Việt Nam,...

Bài số 24:

a) Sự tăng lên trong thu nhập khi PEPSI là hàng hóa thông thường

b) Sự tăng lên trong thu nhập khi PEPSI là hàng hóa thứ cấp.
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c) Giá của PEPSI giảm từ $0,5 đến $0,4 mỗi lon khi PEPSI là 
hàng hóa thông thường.

d) Giá của PEPSI giảm từ $0,5 đến $0,4 mỗi lon khi PEPSI là 
hàng hóa thứ cấp. ’

e) Giá của PEPSI giảm từ $0,5 đến $0,4 mỗi lon khi PEPSI là 
hàng hóa Giffen.
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f) Giá của PEPSI tăng từ $0,5 đến $0,7 mỗi lon khi PEPSI là hàng

g) Giá của PEPSI tăng từ $0,5 đến $0,7 mỗi lon khi PEPSI là 
hàng hóa thứ cấp.
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h) Giá của PEPSI tăng từ $0,5 đến $0,7 mỗi lon khi PEPSI là 
hàng hóa Giffen.

Ghi chú: Các điểm trên các đồ thị tương ứng với kết quả như sau : 

Ảnh hưởng thay thế từ A đến B.

Ảnh hưởng thu nhập từ B đến c.

Tổng ảnh hưởng từ A đến c .

Bài số 25:

a) Phương trình giới hạn ngân sách là (1 + r)P]X! + P2X2 < I. Thay 
r = 10% vào ta sẽ được: 1,1P1X1 + P2X2 < I. Nếu biểu thị lượng hàng 
hóa x2 trên trục hoành và X1 trên trục tung thì độ dốc của đường ngân 
sách sẽ là: (-1,1P|/P2). Lượng hàng hóa được tiêu dùng lớn nhất trong 
năm đàu tiên là: X| = (10I)/( 11P|).
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b) Để xác định hàm cầu bồi hoàn cho việc vay mượn của sinh viên 
A, chúng ta phải tối thiểu hóa mức chi tiêu với một mức lợi ích nhất 
định. Ta có: min(x2P2 + 1,1X1P1) phụ thuộc vào u = x[/3.x2/3. Thiết lập 
hàm Lagrange:

L = X2P2 + I.ỈXịPị - À,(x/3.xỊị/3-U). Lấy đạo hàm bậc nhất của 
hàm Lagrange theo giá trị X!, x2 và Ầ tương ứng ta được hệ 
phương trình:

(1)

^ = p,-ỈỊ.x;''3x;'5 =0 => p2 =^.x;l,Jx;'! 
ổx2 2 3 2 1 2 3 2 1 (2)

.x (3)

thay vào9

A V-2!ÌV-!1
(1) 1,1P, 3-x' _ x2 2,2x,p,
(2) P2 2x, *2 P2

3 ■ 2 1
phương trình hàm lợi ích ta tìm được các phương trình đường cầu bồi 
hoàn cho việc tiêu dùng năm thứ nhất và tiêu dùng năm sau đó:

c) Phương trình đường cầu thông thường sẽ phụ thuộc vào thu 
nhập và giá cả. Để tìm được phương trình của đường cầu này ta phải 
giải bài toán:

max(x]/3.x2/3) phụ thuộc vào 1,1P1X1 + P2X2 = I. Thiết lập phương 
trình Lagrange: L =xị/3.x2/3 - p(x2P2 + 1,1X1P1 - I). Lấy đạo hàm bậc 
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(4)

nhất của hàm Lagrange theo giá trị X1, x2 và X tương ứng ta được hệ 
phương trình:

1^ = 1,1//P, -ị.x-2/3x2/3 =0 1,1/zP, =ịx-2/3x2/3
ổx, 3 3

= =0 => ặĩ, =|.x;l,íx"1
ờx2 3 3

— = 1,ỈXịPị + X2P2 = I => X2P2 + 1,lxiPi - I 
ổ/z

(5)

(6)

2 2x,p,Lấy (4):(5) ta cũng sẽ lìm được kết quả: x2 = p 1 1 , thay vào 

(6) sẽ có kết quả của hai phương trình đường cầu thông thường 
2 2x,p,(đường cầu Marshall) tương ứng là: p 1 1 -P2 +1,1.X|.P, = I =>
‘2

I _.s .IX, =___ và x2 = ——
1 3,3P, 3P2

d) Phương trình của đường ngân sách mới là: 1,11P|X] + P2X2 = I. 
Độ dốc của đường ngân sách bây giờ là: (-1,11P(/P2).

Đường ngân sách lo có độ dốc là (-1,1P|/P2), thoải hơn đường 
ngân sách 11. Ảnh hưởng thu nhập đối với việc lựa chọn tiêu dùng X1 
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là từ B đến c, ảnh hưởng thay thế là từ A đến B và tổng ảnh hưởng là 
từ A đến c.

e) Giá trị biến đổi bồi hoàn (CV) được xác định bằng công thức:

CV(1,1P1 -> 1,11P1)=IJ-IO=
X-2/3"2,2p,

p/

Ỵ3

77

; trong đó giá trị u = x¡/3.x3/3 được xác định dựa vào phương trình 
hàm cầu Marshall, ta có:

thay vào phương trình xác đinh cv, ta sẽ được công thức xác định cv 
phụ thuộc vào ngân sách và giá cả của việc chi tiêu trong năm đầu tiên và 
năm sau đó.

Giá trị của cv trong trường hợp này là một số âm, điều này có 
nghĩa là tiền phải được tài trợ lại (bồi hoàn) cho sinh viên A một mức 
(-CV) để bồi hoàn cho việc tăng lãi suất.
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CHƯƠNG 2

MỞ RỘNG LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ 
CHI PHÍ SẢN XUÁT

I. Đáp án phân Câu hỏi đúng hay sai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đ Đ Đ s Đ Đ s s s s Đ Đ s s s

II. Đáp án phân Lựa chọn câu trả lời đúng nhât

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

c b d c c c c a c b c a

III. Phần Bài tập có lời giải

Bài số 1:

b) MPl < AP, 

nghịch biến).

-ĂP/.)>0 (hàm APl là hàm đồng biến).

<=> d^7 = ±(MPj - AP/) < 0 (Hàm APL là hàm

c) MPl = APị <=> = -AP, ) = 0 hay APh max.

Bài số 2:

a) MP; = Q', =b; MPK =Q'K=a; AP/ =b + ^; APK =a + ^-, và 
JL L

MP, ố , I . . .í . . . .. ' : ... .
MRTSik = — hàm sản xuât này biêu thị hiệu suât cô định theo

MPk a
quy mô.

126



b) MP, = |j.¿l/2.K'12 ; MPk = ^A.K~'i2.L212-,

AP, = A.K'i2.L'/2-,APk = A.K~ỉ/2.L2/2 và MRTS,k = 3. = yS hàm

sản xuất này biểu thị hiệu suất tăng theo quy mô. 

MRTS ', = < 0 => L tăng thì MRTS giảm

c) Q = 4kL hay Q = X1/2Y1/2, MRTS,K =^~ đây là hàm sản xuất 

này biểu thị hiệu suất cố định theo quy mô.

d) Q = I + 9V¥ hay Q = 0,5L + 9KI/2 => MPL = 0,5, MPfc = 4,5K’1/2,

APl = 0,5 + 9.L'’.K1/2 và MRTSlk. = 0ự~J-/2- = . Nếu tất cả các
LK 4,5 9

đầu vào đều tăng lên lớn hơn 1 lần (n > 1) thì hàm sản xuất này biểu 
thị hiệu suất tăng theo quy mô.

e) Q = aKa.ỉ!~a là hàm sản xuất này biểu thị hiệu suất cố định theo 
quy mô.

f) Q = A.Ka ,Lß.Rr ; khi 0 < a + ß + Y < 1 thì Q là hàm sản xuất biểu 
thị hiệu suất giảm theo quy mô, khi a + ß + Y = 1 thì Q là hàm sản xuất 
biểu thị hiệu suất cố định theo quy mô và khi a + ß + Y > 1 thì Q là 
hàm sản xuất biểu thị hiệu suất tăng theo quy mô.

g) Q = a.K.L + 2.K + 2.L là hàm sản xuất biểu thị hiệu suất tăng 
theo quy mô.

Bài số 3:

a) 5; 0; 0; 2

c) oo;0; vì hai giá trị này là các giá trị đặc biệt nên MRTS sẽ 
không được xác định khi L tăng.

d) Vì mm(5kL,2kK) = k.min(5L,2K) = kQ. Vì vậy, hàm sản xuất 
này biểu thị hiệu suất co định theo qui mô.
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Bài sổ 4:

a) Để biết được công ty nào sẽ sản xuất ra nhiều sản phẩm hơn, ta 
lấy hàm sản xuất của công ty A chia cho hàm sản xuất của công ty B.

jç-1/3-1/4 £2/3-3/4 j^-1/12 £_,/12 — —(K/L}l/n — — >1ọ y| /| * ' /| * y| ' ' /Ị

Vì K = L => Qa > Qb . Do đó, công ty A sẽ sản xuất ra nhiều sản 
phẩm hơn.

b) Qa = 5VÎ6.Z2/3 = loV2.¿2/3 ; QA = 4</16.¿3/4 = 8L3'4

MP,A =-|.10.V2.r,/3
3

MP,“ =8.ị.ư'/4
4

c) Các hàm sản xuất đã cho đều biểu thị hiệu suất không đổi theo 
quy mô:

Q'a = 5(aK)'/3.{aLý13 = 5.a.K'/3.L2/3 = aQA ; chứng minh tương tự đối 
với hàm sản xuất của công ty B.

Bài số 5:

a) Hàm Q = 3K + 2L là hàm sản xuất biểu thị hiệu suất cố định 
theo quy mô.

b) Đồ thị 3K + 2L = 210 và 3K + 2L = 420:
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c) Vì hàm sản xuất đã cho là hàm tuyến tính, trong trường hợp 
này các đầu vào có khả năng thay thế hoàn hảo cho nhau. Ta có 
MPl/MPk = 3/2 = 1,5/1 > w/r = 1/1, hãng sẽ chỉ lựa chọn đầu vào lao 
động có chi phí rẻ hon. Q = 3L = 210 => L = 70. Mức chi phí của hãng 
sẽ là LTC = 70.10 = 700.

d) Vì K và L là hai đầu vào có thể thay thế hoàn hảo cho nhau nên 
hãng sẽ chọn đầu vào nào có chi phí thấp hơn. Ta có: MPL/MPK = 3/2 
= 1,5/1 < w/r = 16/10; hãng sẽ chuyển sang chỉ lựa chọn đầu vào vốn 
để sản xuất. Q = 2K = 210=>K = 105 => Mức chi phí tối thiểu của 
hãng cũng sẽ thay đổi: LTCmin = 10 X 105 = 1050.

e) Mức chi phí tối thiểu trong dài hạn mà hãng sẽ lựa chọn là: 
LTC-minpự;ựl.

2 3 )

Bài số 6:

a) Sản lượng mà hãng sản xuất thỏa mãn điều kiện Q = min(aK, 
bL). Hãng sẽ lựa chọn giá trị nhỏ nhất của aK hoặc bL. Ví dụ: khi a = 
5 và b = 8 thì Q = min (5K, 8L). Nếu K = 6 và L - 5, khi đó Q = 30.

Khi biết giá của các đầu vào tương ứng là r trên một đơn vị vốn 
và w trên một đơn vị lao động. Hàm chi phí của hãng là TC = wL + 
rK. Đối với hàm sản xuất Leontieĩ này (hàm sản xuất cho hai đầu vào 
bổ sung hoàn hảo), điều kiện để hãng lựa chọn đầu vào tối ưu để tối 
thiểu hóa chi phí sẽ là aK = bL, hay K/L = b/a. Nếu hãng dự định sản 
xuất Q sản phẩm thì Q = aK = bL => K = Q/a và L = Q/b. Thaỵ vào 
phương trình đường đồng phí ta tìm được mức chi phí tối thiểu là:

a b (a b) •Q.

b) Chí phí cận biên và chi phí bình quân dài hạn là:

LMC = LAC = 'r
—+ — 

<a b J

c) Đường mở rộng sản xuất trong dài hạn của hãng có phương 

trình K = —.L .
a
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a) Hàm chi phí TC = 2K + 5L; Q = 2QK'/A .Lĩ/A.

Hãng sẽ lựa chọn cơ cấu đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí 

khi thỏa mãn điều kiện: “ mà
MPK r 2

MP. =2Q.^.K]IA.L-ị/4
4

MPK=2Q.^.K-3lậ.Lì/A
K 4

MPl _ K
MPk ~ L

5
2’

=>2K = 5L=>K = 2,5L; kết hợp với 100 = (2,5Ả)1/4.Z3/4

, z 1000
cmin 2 ^1/4 ’

b) Điều kiện lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí sẽ là:

thay vào phương trình hàm sản xuất ta có:

MP. = 2Ũ.—.KVA.L~VA
'■ 4

MPk = 2Q.—.K~3/a.L3ỉa
4

>=> MP'■ = K = 5 => 4K = 5L => K - 1,25L,
MPk L 4
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0 = 20£l/4.¿3/4 =2000 = 20.(1,25¿)'/4.¿3/4 =20.(1,25)l/4.¿

=> 100
l,25l/4

và v.= 125
l,25l/4

Mức chi phí tối thiểu sẽ là: TCmin = 4K + 5L = 1000
l,25l/4 ■

c) Khi giá đầu vào vốn tăng lên gấp đôi và giá thuê lao động giảm 
còn w = $4, độ dốc của đường đồng phí sẽ nhỏ hom và đường đồng phí 
sẽ trở nên thoải hơn. Phương trình của đường đồng phí mới là: TC’ = 
4K + 4L. Điều kiện lựa chọn đầu vào tối ưu để tối thiểu hóa chi phí 
bây giờ sẽ là: -^7- = — = ^ = 4 = 1=> K = L. Thay vào hàm sản xuất 

MPk r L 4
ta tìm được: 100 = (¿)l/4.¿3/4 =>¿* = 100 và K* = 100. Mức chi phí tối 
thiểu mà hãng sẽ sử dụng để sản xuất ra 2000 đơn vị sản phẩm là 
TCmin = 800. Qua việc phân tích để tìm mức chi phí tối thiểu của hãng 
khi giá của các đầu vào thay đổi để sản xuất ra cùng một mức sản 
lượng Q. Chúng ta nhận thấy ràng: Giá của các đầu vào thay đổi sẽ 
làm độ dốc của đường đồng phí thay đổi và mức chi phí tối thiểu để 
sản xuất ra cùng một mức sản lượng nhất định cũng thay đổi. Khi giá 
của mỗi loại đầu vào tăng, đường đồng phí sẽ thay đổi vị trí, chi phí 
sản xuất ra sản phẩm sẽ tăng và ngược lại.

d) Nếu mức sản lượng sản xuất là Q2 = 3000, khi đó mức đầu vào 
tôi ưu đê tôi thiêu hóa chi phí và mức chi phí tôi thiêu sẽ là:
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1500
2,5I/4

e) Đường phát triển (còn được gọi là đường mở rộng sản xuất 
trong dài hạn) khi giá của các đầu vào không đổi của hãng có dạng là:

f) Hãng sẽ lựa chọn cơ cấu đầu vào tối ưu để tối đa hóa sản lượng 
khi thỏa mãn điều kiện cần và đủ sau:

MP, =2Q.ị.K'/4.L-ìl4 lzn „ '

1 1 =>T7ĩr=: ĩ n và 2K + 5L = 400. Giải
MPk=2Q±.K-ĨI4.Lĩ/4 MPk L 2

K 4 J
phương trình ta tìm được K* = 100 và L* = 40. Mức sản lượng tối đa 
mà hãng có thể sản xuất ra là: Q1 = 20.1001/4.403/4 = 1005,95 (đơn vị 
sản phẩm).

g) Nếu hãng có mức chi phí là TC = $800 thì số lượng đầu vào K 
và L cũng tăng lên gấp đôi; khi đó mức sản lượng tạo ra cũng tăng lên 
gấp đôi vì dạng của hàm sản xuất là hàm sản xuất cố định theo quy 

mô. Ta có: Q2 = 1005,95 X 2 = 2011,89.
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Bài số 8:

a) Phương trình đường đồng lượng là: K = \W2.Q .L 1

c) Điều kiện cần và đủ để hãng lựa chọn đầu vào tối ưu để tối 
thiểu hóa chi phí là:

MPl _ w

TC = w.L+r.K

vì MPl/MPk = K/L - w/r => K = (w/r).L (1) và W.L = r.K.
Thay (1) vào phương trình hàm sản xuất, ta tìm được:

1 1 1
ị ( W.Á V „„ ( w V T ( r V

Ổ = 100.2?. — =100, — .¿=>£* = 100’'.Ổ. —
V r J Vr J

1 I

và K* = ỈQ0~'.Q. ( r V M = 100’'.£>. — . Thay K* và L* vào
< r , l r )

phương trình chi phí ta sẽ tìm được mức chi phí tối thiểu của hãng:

TC,m, =2.100-'.e.(w.r)5

d) Chi phí bình quân và chi phí cận biên là: 
A/C = = 2.100"'.(w.r)2.
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e) Theo dữ kiện của đề bài, hàm sản xuất đã cho là hàm sản xuất 
cố định theo quy mô. Các đồ thị biểu thị sự lựa chọn các mức chi phí 
tối thiểu trong sản xuất dài hạn khi hãng thay đổi mức sản lượng sản 
xuất ra và đường mở rộng sản xuất trong dài hạn (đường phát triển):

f) Khi biết w = $ 1 o/giờ; r = $30/giờ và hãng muốn sản xuất 1000 
chiếc xe máy thì hậng cần một mức chi phí tối thiểu là: 
TCinin = 2000.100“'. (300)2 =346,41

Bài số 9:

a) TFC = X2 ; TVC = q3-q2 + (200 - 2x)?

X2 , Y2

SATC = q2 -q + 2ũồ-2x + — ; SAVC = q2-q + 2Q0-2x;AFC = — 
Ợ q

SMC = 3q2 -2q + 20Q-2x

b) Diện tích đất đai cần thuê để phân xưởng tối thiểu hóa chi phí 
của quá trình sản xuất là: TC \x) = 0 => 2x - 2?0 = 0 => x = q0

c) STC = q3-q2 + 200? - 2q2 + q2 ; STC = q3- 2q2 + 200?

=>¿M? = 3?2-4? + 200 và LAC = q2 - 2q + 200
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Bài sổ 10:

a) Hàm chi phí bình quân và chi phí cận biên trong dài hạn: 
LAC = Q2 - 6Q + 18 và LMC = 3Q2 - 12Q + 18. Đồ thị phía dưới:

b)Hàm  chi phí đã cho không phải được xác định từ chi phí tối 
thiểu của hàm sản xuất có dạng: Q = x“1 .x"2...xan" (trong'đó: Xị, x2,...xn 
là các đầu vào của quá trình sản xuất và các hệ số ƠJ, oc2,...,an > 0). 
Đây là dạng hàm sản xuất Cobb - Douglas; hàm sản xuất này có thể là 
hàm sản xuất tăng, giảm hoặc cố định theo quy mô theo các mức sản 
xuất khác nhau. Trong khi đó, hàm chi phí chỉ biểu thị sự tăng hoặc 
giảm theo quy mô ở các mức sản lượng nhất định (có sự giới hạn).

c) Đường cung của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong dài hạn là 
đường chi phí cận biên dài hạn LMC. Đo đó, đường cung của mỗi 
hãng cạnh tranh là p = LMC, xuất phát từ điểm LACmin. Tại điểm 
LATCminta có LAC = LMC hay q2 - 6q + 18 = 3q2 - ‘12q + 18 => 2q(q 
-3) = 0=>q = 3=> ATCmin = 9; hãng sẽ đóng cửa sản xuất nếu p < 9. 
Đường cung của hãng có phương trình p = 3q2 - 12q + 18. Như vậy, 
phương trình đường cung có thể được viết lại dưới dạng:

0 -> khi -> p < 9
<ls ' ,6 + >Jỉ2P -72

3
ìkhi^r p>9

d) Trong dài hạn, hãng sẽ tối đa hóa lợi nhuận khi thỏa mãn các 
điều kiện sau:

p = LMC
P = LAC

điều này đồng nghĩa với LMC = LAC, hay q* = 3 và
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p = ATCmin = 9. Mức giá mà hãng bán ra chính là mức giá thị 
trường. Khi chúng ta thay mức giá này vào phương trình đường cầu sẽ 
tìm được tổng lượng cầu dầu gội đầu (sản lượng cân bằng trên thị 
trường) mà các hãng sản xuất ra. Qo = 210 - 12.9 = 102. Vì mỗi hãng sản 
xuất được 3 đơn vị sản phẩm ương dài hạn nên số lượng các hãng đang 
sản xuất trong thị trường dầu gội đầu này là: n0 = 102 : 3 = 34 hãng.

e) Khi chính phủ áp đặt một mức thuế là t = 5ƯSD/một đơn vị sản 
phẩm bán ra, chi phí cận biên và chi phí bình quân trong dài hạn đều 
tăng thêm một mức là t = 5USD. Khi đó LAC = q2 - 6q + 23 và LMC 
= 3q2 - 12q + 23; LAC = LMC => q* = 3. Trong dài hạn, mức giá bán 
của mỗi hãng là P1 = LACmin = 14. Thay vào phương trình đường cầu 
ta tìm được tổng lượng cầu: Q1 = 210 - 12.14 = 42. số lượng các hãng 
đang tồn tại trong thị trường là ni = 42 : 3 = 12 hãng. Như vậy, khi 
chính phủ áp đặt một mức thuế trên mỗi đơn vị sản phẩm dầu gội đầu 
bán ra, trong trường hợp này giá bán trên thị trường của dầu gội đầu sẽ 
tăng lên, có nhiều hãng rút lui khỏi thị trường.

Bài số 11:

a) Từ dữ kiện của đề bài ta có: 

phương trình của đường đồng lượng.

minTC = wL+rK _
< _ L,K trong đó, Q là

Q = f(K,L)

Nêu goi À, là nhân tu Lagrange, khi dô hàm Lagrange (L) cho bài 
toânnàysêlà: minL = wL+rK-2(f(K,L)-Qj

Để xác định giá trị tối thiểu của mức chi phí, ta lấy đạo hàm bậc 
nhất của L tương ứng với L, K và À. và thiết lập các giá trị đạo hàm 
bằng không, ta được:

ỠL/ỔL = w - ÀMPl = 0 => w = ẦMPl (1)

a L/ỔK = r - ẦMPk = 0 =>r = À,MPK (2)

aL/aÀ, = f(K,L) - Q => f(K,L) =Q = aL“Kp (3)

Lấy (1) chia (2), ta tìm được giá trị của tỷ lệ thay thế kỹ thuật 
cận biên:
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_ w _ MPl _ aaL"-'K/ _ a K . , . lâ ., , .MRTS = — = ' ■ ; như vậy tỷ lệ giá của laor MPk a/?LữK/ /3 L ? ? 6
động và giá của vốn bằng tỷ lệ giữa vốn có thể được thay thế cho lao 
động dọc theo đường đồng lượng.

uv; w MP^ aaL“'1^ ữ K _ v _ /?w T ......... .
b)Vì  — = 77^= 7~7_, =-T.— => K = 2— .L, thay vào r MPk a/?LaKÃ' p L ơr

phương trình đường đồng lượng ta tìm được lượng đầu vào lao động:
1 

Aa+/?
I(

,L
)

và =
ax

a.
\ax ) )

c) Giá trị của nhân tử Lagrange được biểu thị bằng công thức:

Ả = -¿7— = ; giá trị của nhân tử Lagrange băng tỷ lệ giữa giá của
mpl mpk

một loại đầu vào của quá trình sản xuất chia cho giá trị sản phẩm cận 
biên của đầu vào đó. Giá trị của nhân tử Lagrange cũng bằng với chi 
phí cận biên của hãng.

d) Từ kết quả được xác định ở câu (a) ta có:
w MPl acÆT'K'’ a K , Ä , I .__ .X. . . ]A ßw . -Ä— -^ = __ ~ , =—<- hay CO thê được viet lại la -.L; đây
r MPk a/7L“IƠ ß L aï

chính là phương trình của đường mở rộng (đường phát triển) của 
hãng.

e) Nếu hãng có mức chi phí là TC, bài toán để lựa chọn các đầu 
vào tối ưu để tối đa hóa mức sản lượng sản xuất ra là:

MaxQ = aLoK/
< LK . Tương tự như trường hợp trên, phương trình

TC = wL+rK
Lagrange sẽ là: MaxL = aLữK/ -/z(wL+rK-TC). Lấy đạo hàm bậc 

nhất của hàm Lagrange tương ứng với K, L và p ta tìm được điều kiện 
để hãng lựa chọn đầu vào tối ưu là:

MRTS = — = , = • Nhân tử Lagrange bây giờ sẽr MPk a/?L“ỉơ ß L 6 6 J 6
ti. 1 MP. MPk

Ả w r

MRTS = —
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CHƯƠNG 3

CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH VÈ GIÁ

I. Đáp án phần Câu hỏi đúng hay sai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đ s Đ s s s Đ Đ Đ s

II. Đáp án phần Lựa chọn câu trả lời đúng nhất

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

c c d b a a b a d d b e a c d d a c

III. Phần Bài tập có lời giải

Bài số 1:

Trong dài hạn, lợi nhuận của hãng bằng không và điều kiện để 
hãng lựa chọn lợi nhuận tối đa là giá bán bằng chi phí cận biên. Goi n 
là số lượng các hãng có trong thị trường, khi đó Q = n.q hay nq = 80 - 
p. Trong cân bằng dài hạn ta có hệ phương trình sau:

Í2q2 + 50 = (80 - nq).q
=> q = 5 vàn = 12.

[80 - nq = 4q

Lượng sản phẩm của ngành sẽ là: Q = 60

Như vậy, trong ngành có 12 hãng đang hoạt động và mỗi hãng sẽ 
sản xuất 5 đom vị sản phẩm. Giá bán mỗi đơn vị sản phẩm là:

p = 80 - 60 = 20.
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Bài số 2:

a) Neu hãng 1 định ra mức giá lớn hơn $140, nó sẽ không bán 
được sản phẩm nào do người tiêu dùng mua của hãng 2. Hãng 1 sẽ 
kiếm được mức lợi nhuận là $40 trên một đơn vị sản phẩm nếu nó bán 
ra với mức giá bằng mức giá của hãng 1 là p2 = $140. Nếu cầu thị 
trường là Qd = 1200 - 5P, cả hai hãng đều đưa ra mức giá giống nhau 
p = $140, thì lượng cầu thị trường sẽ là Q = 1200 - 700 = 500. Hai 
hãng sẽ chia đôi sản lượng bán ra nên lợi nhuận của mỗi hãng sẽ là: 
ni = n2 = 250.(140 - 100) = $10000.

b) Khi hãng 1 giảm nhẹ giá xuống còn Pị = $139, bởi vì các sản 
phẩm sản xuất ra là giống nhau nên hãng 1 sẽ kiểm soát toàn bộ thị 
trường. Hãng 2 không sản xuất được mức sản lượng nào và lợi nhuận 
của hãng 2 là bằng không. Lợi nhuận trên mỗi đơn vị sản phẩm của 
hãng 1 là 39$. Tổng lợi nhuận mà hãng 1 kiếm được trong trường họp 
này làn = 39.(1200 - 5.139) = 19695.

Bài sổ 3:

a) Nếu tồn tại duy nhất hãng 1 trong ngành, khi đó: Q2 = 0, Q = 
Qị => Qi = 200 - 0,5P => p = 400 - 2Q1. Hãng sẽ lựa chọn mức sản 
lượng để tối đa hóa lợi nhuận khi: MR = MC, hay 400 - 4Q1 = 40 => 
Q1 = 90 => P1 = 220. Lợi nhuận tối đa của hãng 1 sẽ là: ni = TR1 - 
TC] = 220.90 - 40.90 = 16200.

b) Hàm lợi nhuận của mỗi hãng tương ứng là:

n1 = (400 -2(Q] + Q2))Q1 -40Q]

n2 = (400 - 2(Q] + Q2))Q2 - 40Q2

Hàm phản ứng của mỗi hãng là: Q1 = 90 — 0,5Q2 và Q2 = 90 - 
O,5Q1.

Cân bằng Coumot là: Q1 = Q2 = 60. Lợi nhuận của mỗi hãng 
tương ứng là:

lĨ! = n2 = 7200.
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c) Hai hãng cấu kết với nhau để tối đa hóa lợi nhuận chung, họ sẽ 
chia sẻ sản lượng sản xuất và lợi nhuận. Cho nên, Qi = Q2 => Q = 2Q| 
=> p = 400 - 4Q1.

ri! = n2 = TR| - TCj = (400 - 4Q1)Q1 - 40Q,; nimax khi 400 - 
8Q1 = 40 => Qi = 360 : 8 - 45 => Q = Q| + Q2 = 901 => p = 220 =}

n,=n2 = 8100= 16200 : 2.

d) Dựa theo câu (c), hai hãng sẽ cùng sản xuất một mức sản lượng 
như nhau Q1 = Q2 = 45. Khi hãng 1 lừa gạt hãng 2 bằng việc tăng sản 
lượng khi biết trước hãng 2 sẽ sản xuất một mức sản lượng là Q2 = 45. 
Thay Q2 = 45 vào phương trình phản ứng của hãng 1 ta tìm được Q1 = 
90 - 0,5 X 45 = 67,5 => Q = 112,5 =5 p = 400 - 112,5 X 2 = 175.

Lợi nhuận của hãng 1 là: nI = 175.67,5 - 40.67,5 = 9112,5.

Lợi nhuận của hãng 2 là: n2 = 175.45 - 40.45 = 6075. Như vậy, 
việc hãng một lừa gạt hãng hai để tăng sản lượng làm cho lợi nhuận 
của hãng 1 lớn hơn nhiều lợi nhuận của hãng 2.

Bài số 4:

a) Giá bán của sản phẩm đối với mỗi người tiêu dùng ở từng thị 
trường tương ứng là: P1 = 240 - Q1 và p2 = 100 - Q2. Khi hãng có sự
phân biệt giá, hãng sẽ xác định doanh thu cận bien bằng với chi phí 
cận biên cho từng đối tượng khách hàng, hàm lợi nhuận của hãng 
được xác định:

n = 200.(2400! - ộ,2)+ 100.(100£2 -1QỊ)-20.(2002, + 100Ổ2).

Tính đạo hàm bậc nhất tương ứng với các biến Q1 và Q2 ta tìm được:

200.(240 - 2Q|) - 4000 = 0 => Qị = 110 => P! = 240 -110 = 130 và

100.(100 - Q2) - 2000 = 0 => Q2 = 80 => p2 = 100 - 80/2 = 60.

Thặng dư tiêu dùng của mỗi cá nhân ở thị xã 1 là:

(240-130).110 = 6050
2
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Thặng dư tiêu dùng của mỗi cá nhân ở thị xã 2 là;

ct=(100-60).8Q = 1600
2 2

Lợi nhuận mà hãng có được từ thị xã 1 là: Ü! = 200.(130 - 
20). 110 = 2420000.

Lợi nhuận mà hãng có được từ thị xã 2 là: n2 = 100.(60 - 20).80 
= 320000.

Tổng lợi nhuận mà hãng kiếm được trên cả hai thị trường là: 
n = 2740000.

b) Khi không có sự phân biệt về giá, hãng sẽ định ra giá giống 
nhau cho cả hai thị trường. Hàm cầu thị trường bây giờ sẽ là:

Q = npQ! + n2.Q2 = 200.(240 - P) + 100.(200 - 2P) = 68000 - 
400P hay P = 170--ị-ơ. Hàm lợi nhuận của hãng là 

400

n = 17op-^jö -20Ö, hãng đạt lợi nhuận tôi đa khi n(Q)’ = 0 

150 = Q/200 => Q = 30000 và p = 95.

Số lượng sản phẩm mà mỗi cư dân tương ứng thị xã 1 và 2 sẽ 
mua là:

Q! = 240 - 95 = 145 và Q2 = 200 - 2 X 95 = 10.

Thặng dư tiêu dùng của mỗi cá nhân ở thị xã 1 là:
c S|=^-^)^k10512,5.

2

Thặng dư tiêu dùng của mỗi cá nhân ở thị xã 2 là:
' (2OO-95MO=525

2

So sánh với việc phân biệt giá của hãng trong câu (a), chúng ta có 
thể kết luận rằng, thặng dư tiêu dùng của thị xã 1 tăng lên còn thặng 
dư tiêu dùng của thị xã 2 giảm đi.
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c) Để thặng dư tiêu đủng đạt giá trị lớn nhất, hãng nên định ra với 
mức giá bằng chi phí cận biên (P = MC) cho cả 2 thị trường. Với mức 
giá p = 20, thì thặng dư tiêu dùng lớn nhất mà mỗi cá nhân có thể 
nhận được ở mỗi thị xã sẽ là:

Thặng dư tiêu dùng của mỗi cá nhân ở thị xã 1 là:

CS,= (24°-20y40~2S) =24200.
2

Thặng dư tiêu dùng của mỗi cá nhân ở thị xã 2 là:

c5= (200-40) (100-20) = 6400
2

Bài số 5:

a) Nếu chỉ có hãng 1 tồn tại trên thị trường như một hãng độc 
quyền thuần túy, điều kiện để hãng tối đa hóa lợi nhuận là: 
MRj=MCi.

Ta có: 90 - 4Q] = 10 => Q] = 20 và P1 = 90 - 40 = 50. Lợi nhuận 
của hãng 1 là: Th - P1-Q1 - TC1 => rii = 20.50 - (3 + 10.20) -797. Hệ 
số Lemer phản ánh mức độ độc quyền đối với hãng 1 là: 
Y _Pị -MCị _ 50-10 = Q g (ỊỊ - o cU tL’ 3 •

1 px 50 ’

Nếu chỉ có hãng 2 tồn tại trên thị trường như một hãng độc quyền 
thuần túy, điều kiện để hãng tối đa hóa lợi nhuận là: MR2 = MC2. Ta 
có: 90 - 4Q2 = 8 => Q2 = 20,5 và p2 = 90 - 41 = 49. Lợi nhuận của 
hãng 2 là: n2 = P2.Q2,- TC2 => n2 = 20,5 . 49 - 5 - 8 . 20,5 = 835,5. 
Hệ so Lerner phản ánh mức độ độc quyền đối với hãng 2 là:

p2 49

b) Nếu hai hãng cấu kết với nhau để sản xuất, họ sẽ chọn mức chi 
phí cận biên của hãng nào thấp nhất. Theo đề bài, mức chi phí cận 
biên của hãng 2 thấp hơn hãng hãng 1 (MC2 = 8 < MC1 = 10). Hãng 2 
sẽ tập trung sản xuất và chia đều lợi nhuận với hãng 1. Tổng lợi nhuận 
của cả 2 hãng là: n = 835,5 - 3 = 832,5. Mồi hãng sẽ thu được lợi 
nhuận là: III = n2 = 832,5 : 2 = 416,25.
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c) Khi hai hãng này đều sản xuất một loại sản phẩm đồng nhất và 
lựa chọn sản lượng để sản xuất đồng thời.

Hàm lợi nhuận của hãng 1 là:

n, = p .Qx - 3 -10.2,i = (90 - 22, - 222)-2i -(3 + 102,).

Hàm lợi nhuận của hãng 2 là:

n2 = p .Q2 - 5 - 8.Q2 = (90 - 2Q2 - 2Qỵ ).Q2 - (5 + 822).

Lấy đạo hàm bậc nhất của hàm lợi nhuận của hãng 1 và hãng 2 
theo Q1 và Q2 tương ứng và cho bằng không ta tìm được phương trình 
phản ứng của mỗi hãng:

+ Hàm phản ứng của hãng 1 là: 90 - 4Q1 - 2Q2 - 10 = 0 => 
2, =20-Ậ.

1 2

+ Hàm phản ứng của hãng 2 là: 90 - 4Q2 - 2Q] — 8 = 0 => 
2, =20,5-ậ.

2 2

Kết quả sản lượng sản xuất ra của mỗi hãng sẽ là: Q] = 13 và Q2 = 
14, đây chính là cân bằng Coumot. Cân bằng Coumot cũng chính là 
cân bằng Nash, vì mỗi hãng đều làm điều tốt nhất có thể được cho họ 
khi cho trước hành động của đối thủ.

143



Q = Qi + Q2 = 27 => Giá bán sản phẩm trên thị trường là: p = 36

Lợi nhuận tối đa của mỗi hãng tương ứng là:

n, = P.Q,-3-ÌO.Q, =26.13 -3 = 335.

n2 =p.ộ2-5-8.2, = 28 • 14-5 = 387.

d) Neu hãng 2 lựa chọn sản lượng trước để sản xuất, khi đó hàm 
phản ứng của hãng 1 là: =20-0- và hàm lợi nhuận của hãng 2 là:

n2 = P.Q2-8.Q2 = (9O-2Q2-4O + Q2).Q2-(5 + 8Q2). Lợi nhuận của 
hãng 2 đạt giá trị lớn nhất khi đạo hàm bậc nhất của hàm lợi nhuận 
bằng không. Ta suy ra mức sản lượng của hãng 2 và hãng 1 tương ứng 
là: Q2 = 21 và Q] = 9,5 => Q = 30,5 => p = 90 - 2.30,5 = 29. Lợi 
nhuận tương ứng của hãng 1 và hãng 2 là:

n, = p .Qỵ-3-10.2, = 19.21 - 3 = 396.

n2 =P.22 - 5 - 8.22 = 21.9,5 - 5 = 194,5.

Bài số 6:

a) Phương trình lợi nhuận của hãng 1 và hãng 2 là:

n, = p -21 - C-2, = (đ - bQx - bQ2 ).Q, - cQ,.

n2 = p Q1 - c-ổ2 = (« - bQỵ - bQ2 ).Q2 - cQ2 .

b) Hãng 1 tối đa hóa lợi nhuận khi ni(Q)’ = 0 => a - 2bQ] - bQ2 - 

c = 0 => 21 = ~ ’ đây là hàm phản ứng của hãng 1. Tương tự,
2b

hàm phản ứng của hãng 2 là: Q2 = -—^0—£ .

c) Do hai hãng hoạt động độc lập và lựa chọn sản lượng đồng thời 
và chi phí cận biên của hai hãng bằng nhau, cho nên sản lượng mà mỗi 

hãng sản xuất ra bằng: 21* = Q*2 = a —- = ~~, vậy cân bàng
2b 3b

Coumot là (ổ1*;ổ2) = a-c a-c
3b ’ 3b

đây cũng chính là cân bằng Nash.
/
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d) Hai hãng này sản xuất với mức chi phí bàng nhau, đồng thời 
bán ra với cùng một mức giá và cùng mức sản lượng, vì thế lợi nhuận 
của cả hai hãng này sẽ bằng nhau:

n, = n2 =(P-c)ổ, =1 2 l 3b J 3b 9b

Bài số 7:

a) Phương trình lợi nhuận của hãng 1 và hãng 2 bây „giờ là:

nx = P.Ql-c,.Q =(a-bQỵ -bQ2).Qx -C,Q;

n2 = p -Qỉ - c2-ổ2 = (« - bQ\ - bQ2).Q2 - c2Q2 .

Lấy đạo hàm bậc nhất của hàm lợi nhuận của mỗi hãng theo sản 
lượng, ta tìm được hàm phản ứng của mỗi hãng tương ứng là: Hàm 

phản ứng của hãng 1: Q,= —————, và hàm phản ứng của hãng 2 
2b

Q — bỌỵ — C-ị 1 A ilà: Q2 =---- =—-. Đê xác định cân băng Coumot, ta thay sản lượng
2Ố

của hãng này vào hãng kia và giải phương trình, ta được kết quả là: 
a-2c.+c2 ' a-2c2+c.

Ổ1 =---- -77---- - và Q2 =---- -77---- 1.1 3b 2 3b

b) Thay Q = Q' + Q2 vào phương trình đường cầu sẽ tìm được giá 
bán; thay tiếp giá bán và sản lượng của mỗi hãng vào phương trình lợi 
nhuận của mỗi hãng cho kết quả là:

(<J + c2 —2cx) , (¿7 + Cị - 2c2)
1 9b 2 9b

c) Chúng ta có ĩĩx = (a + c2~3cỉ) và n _ + A-2c2) do c£c
’ \ 1 9b 2 9b

giá trị a, b, C1, C2 đều có giá trị dương, hai hãng lựa chọn sản lượng 
đồng thời, chi phí cố định đều bằng không và chi phí cận biên của 
hãng 1 thấp hơn hãng 2 nên lợi nhuận của hãng 1 sẽ cao hơn lợi 
nhuận của hãng 2.
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Bài số 8:

a) Theo cân bằng Cournot ta có:

Sản lượng của mỗi hãng tương ứng là: q' = q'2 = = 48;

p = 256 - 96 = 160; lợi nhuận của mỗi hãng là:

n, =n2 =160.48-112.48-16 = 2288.

b) Theo cân bằng Stackelberg ta có:

Sản lượng của mỗi hãng tương ứng là:

. 256-112 , . 256-112 -,<71 = — = 72 và q, = ——-----= 36.
' 2 2 4

Thay vào hàm cầu ta tìm được p = 148. Lợi nhuận của mỗi hãng 
tương ứng là:

n, = P.Qỵ -c.Qị —16 = 72.(148—112)— 16 = 2576;

n2 = P.Q2-C.Q2 -16 = 36(148-112)-16 = 1280.

c) Giả sử có n hãng đang hoạt động trong thị trường cạnh tranh 
độc quyền này, tất cả các hãng đều đưa ra cùng một quyết định giống 
nhau. Nếu hãng 1 quyết định lựa chọn sản lượng tối đa hóa lợi nhuận 
thì khi đó hàm cầu sẽ là:

p = 256 - q! - (n - l)qj, trong đó qj là các mức sản lượng được 
sản xuất bởi các hãng khác (các mức sản lượng này đều giống nhau). 
Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận là: MRi = MCj => 256 - 2qi - (n - l)qj 
= 112; vì qi = qj = q* => 256 - 2qi - (n - 1 )q 1 = 256 - (n + l)q* = 112 

hay (n + l)q* = 144 => ợ* = (1)
n + 1

Trong dài hạn, các hãng cạnh tranh không có lợi nhuận, họ sẽ lựa 
chọn mức giá bán bằng chi phí bình quân trong dài hạn: p = LATC.

Do đó: p = 16/q* + 112. (2)

Viết lại phương trình đường cầu thị trường ta được:

p = 256-nq*. (3)
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Giải hệ phương trình bao gồm 3 phương trình (1), (2) và (3) ta tìm 
được: số lượng hãng trong ngành là: n = 35, mỗi hãng sản xuất được 
q* = 4 và bán ra với mức giá p = 116. Tổng mức sản lượng mà cả 
ngành cung ứng là: Q = nq* = 140. Lợi nhuận của mỗi hãng trong 
ngành đều bằng không trong sản xuất dài hạn.

d)Nếu  chính phủ đánh một mức thuế cố định T = 20 vào mỗi 
hãng thì tổng chi phí của mỗi hãng đều tăng lên một mức T = 20. Hàm 
chi phí của mỗi hãng bây giờ là: TCi = 36 + 112qj. Ba phương trình 
(1), (2) và (3) trở thành 3 phương trình sau:

<ỉ
144 
n + l (1)’

p = 256-nq* (2)’

p = 36/q* + 112 (3)’

Giải hệ phương trình trên ta tìm được: n = 23, q* = 6, p = 118, 
rii = 0 và Q = 138. Như vậy, so với câu c), khi chính phủ đánh một 
mức thuế cố định vào mỗi hãng, giá bán trên thị trường của sản phẩm 
tăng lên, số lượng hãng tham gia vào thị trường giảm và tổng mức sản 

lượng mà các hãng bán được giảm đi.

Bài số 9:

a) Hai hãng trong đề bài là hai hãng độc quyền, họ lựa chọn chiến 
lược cạnh tranh về giá cả. Các sản phẩm mà họ sản xuất là các sản 
phẩm có sự khác biệt theo mô hình của Bertrand. Khi b = 0, các hàng 
hóa không có khả năng thay thế và chúng ta có hai nhà độc quyền độc 
lập với nhau. Nếu b > 0 thì các hàng hóa là các hàng hóa thay thế.

b) Phương trình phản ứng của mỗi hãng có dạng sau: 
„ a + bP,+c _ , „ ơ + bP+c
p. =---- —- ----  và p, =---- -7-!---- .

1 2 2

c) Nếu hai hãng sản xuất các loại sản phẩm đồng nhất thì giá trị 
b = 0. Như vậy, ta có kết quả:
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- Khi P! > p2 hãng 1 và hãng 2 có mức sản lượng Q1 = 0 còn 
Q2 = a - bP2.

- Khi p2 > P1 hãng 1 và 2 có mức sản lượng Q2 = 0 còn Q1 = a - bP(.

- Khi P1 = p2, hai hãng sẽ chia sẻ sản lượng trên thị trường 
Q2= Q1 = (a-bP)/2.

d) Sản phẩm mà hai hãng sản xuất ra có sự khác biệt và có khả 
năng thay thế cho nhau. Cân bằng Nash sẽ là cân bằng Bertrand có kết 
quả là:

a + c a + c' 
~2-b,~2-b ; . Điêu kiện đê cân băng Nash này tôn tại

là: 0 < b < 2; p > c và c < Ý?-ị-. Nếu tất cả những điều đã cho không 

thỏa mãn thì cân bằng Nash sẽ là (c;c).

Bài số 10:

a) Phương trình lợi nhuận của hãng 2 là:

n2 = p .Q2 - c.Q2 = (ạ- bQỴ - bQ2 ).Q2 - cQ2.

Phương trình lợi nhuận của hãng 1 là:

= P.Qỵ - C.Q\ ={a- bQỵ - bQ2 (2, ))-2, - cQỵ.

b) Hãng 1 lựa chọn sản lượng trước để sản xuất, hãng 2 theo dồi 
hãng 1 và quyết định sản lượng của mình sau. Đây là bài toán thuộc 

mô hình Stackelberg. Hàm phản ứng của hãng 2 sẽ là Q2 = -——-. 

Lợi nhuận của hãng 1 sẽ là:

n( =/’.ô1-c.ổl = ■Qì - cQị ■ Lợi nhuận
L_Ế0_í,.5z^iz£Ì
1 2Ỗ ?

của hãng 1 đạt lớn nhất khi đạo hàm bậc nhất hàm lợi nhuận của nó 

bằng không. Tính toán và rút gọn ta được: 2* = ; và thay vào hàm
2b

phản ứng của hãng 2 ta tìm được Cặp sản lượng
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Lợi nhuận của hãng 1 là:

n, = P.QX -C.Q\
a-c
2b

(a-c)2
8Ố

' a + 3c — c
7

Lợi nhuận của hãng 2 là:.

n2 = P.Q2 C-Q1
f a + 3c ^a-c (a-c)2

CỊ-^b~~ 16Ồ

Hãng 1 lựa chọn sản lượng trước kiếm được lợi nhuận cao hơn 
của hãng 2. Trong trường hợp này, lợi nhuận của hãng 1 gấp đôi lợi 
nhuận của hãng 2.

d)Nếu  hãng 1 lựa chọn sản lượng trước trong mô hình 
Stackelberg thì lợi nhuận của hãng 1 sẽ luôn lớn hơn lợi nhuận của 
hãng 2; đồng thời trong bài toán này lợi nhuận của hãng 1 trong mô 
hình Stackelberg lớn hơn lợi nhuận của hãng 2 trong mô hình 
Coumot; còn đối với hãng 2 thì ngược lại.
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CHƯƠNG 4

RỦI RO, Sự BÁT ĐỊNH VÀ LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

I. Đáp án phần Câu hỏi đúng hay sai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đ Đ Đ s Đ Đ Đ s Đ Đ

II. Đáp án phân Lựa chọn câu trả lời đúng nhât

1 2 3 4 5 6 7 8 9

d a c a b a d a b

III. Phần Bài tập có lời giải

Bài số 1:

a) Hãng A sẽ kiếm được 180 còn hãng Ẹ chỉ kiếm được 10.

b) Chiến lược ưu thế của cả hai hãng là quảng cáo, do lợi ích của 
quảng cáo cao.

c) Kết cục của trò chơi là 200; 80.

Do hãng A có chiến lược ưu thế nhờ quảng cáo, hãng B cũng chỉ 
chọn quảng cáo vì hãng này thu được lợi ích cao nhờ quảng cáo 
(80>10). Nếu hãng B có chiến lược ưu thế nhờ quảng cáo thì hãng A 
cũng sẽ chọn quảng cáo do lợi ích của quảng cáo lớn hơn lợi ích thu 
được khi không quảng cáo (200>100).

d) Kết cục trò chơi không thay đổi, nhưng hãng A bây giờ không 
có chiến lược ưu thế và quyết định của hãng A phụ thuộc vào điều 
hãng B đã làm.
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Bài số 2:

a) Trong mô hình Coumot, mỗi hãng xác định sản lượng của mình 
bàng việc coi sản lượng của các đối thủ là cố định. Có thể nói rằng 
trong cân bàng Coumot, không hãng nào có động cơ thay đổi được 
mức sản lượng của mình vì mỗi hãng đang làm điều tốt nhất có thể 
được cho họ khi cho trước quyết định của các đối thủ.

b) Vì mỗi hãng ra quyết định của mình trước khi đối thủ đưa ra 
quyết định của họ, nên theo luật chơi này, mỗi hãng đang làm điều tốt 
nhất cho mình khi đã cho trước quyết định của đối thủ. Đó chính là 
cân bằng Nash.

c) Người đọc tự giải thích.

Bài số 3:

a) Người chơi A sẽ thu được 200 và người chơi B sẽ thu được 
1000.

b) Chơi “phải” là chiến lược ưu thế của A. Neu B dự kiến A chơi 
“phải”, thì B sẽ chọn chơi “dưới” vì nếu chơi “dưới” B sề được lợi 
hơn so với chơi “trên” (1000 > 500).

c) “Dưới, phải” là cân bằng Nash.

d) Nếu A không có thông tin đầy đủ và là người không có lý trí thì 
B nên chơi “trên” và B sẽ không bị mất lợi nhuận (-800). Như vậy, hai 
người chơi sẽ cùng sử dụng chiến lược “cực đại tối thiểu” và lúc đó 
kết cục là “trên, phải” vì đó là cực đại hóa cái lợi tốt thiểu có thể thu 
được. Đây là chiến lược thận trọng, nhưng không phải là tối đa hóa lợi 
ích. Trong, trường hợp B biết được chắc chắn A sử dụng chiến lược 
cực đại tối thiểu thì B sẽ chơi “dưới” nhằm thu được lợi ích nhiều hơn.

Bài sổ 4:

a) Không có chiến lược ưu thế trong trò chơi này.

b) Cân bằng Nash sẽ là (bia, nước ngọt) và (nước ngọt, bia) trong 
trường hợp các hãng biết nhau sẽ sản xuất gì, hoặc có thể họp tác với 
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nhau. Nếu không có thông tin gì thêm ngoài các thông tin trên, các 
hãng không biết đổi thủ của mình sản xuất gì và điều này có thể làm 
cho cả hai hãng cùng bị lỗ. Tuy nhiên, điều này ít khi xảy ra vì khi 
một ngành phát triển thì khả năng hiểu biết sẽ càng tăng.

Bài số 5:

Các điểm được khoanh tròn là điểm cân bàng Nash.

Hãng 2

Hãng 1
Giá cao Giá thấp

Giá cao
20

20
50

-10

Giá thấp
-10

50
1

1

Như vậy, chỉ (giá thấp, giá thấp) = (1; 1) là cân bằng Nash vì chỉ 
tại đây mỗi người chơi đã có những phản ứng tốt nhất đối với chiến 
lược của người chơi còn lại. Ta có thể nhận thấy rằng đặt mức giá thấp 
ở đây luôn luôn tốt hơn đặt mức giá cao cho dù số lượng hàng hóa 
hãng còn lại sản xuất ra là bao nhiêu đi chăng nữa. Do đó, chọn mức 
giá thấp là chiến lược chính của cả hai hãng.

Bài số 6:

a) Từ ma trận lợi ích của hai hãng, ta có thể xác định được các 
cân bằng sau:

Hãng II
Chất lượng 

thấp
Chất lượng 

cao

Hãng I
Chất lượng 

thấp
-30; -30 1000; 700

Chất lượng 
cao

200; 800 50; 50
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Như vậy, sẽ tồn tại 2 cân bằng Nash là (Chất lượng thấp; Chất 
lượng cao) và (Chất lượng cao; Chất lượng thấp).

b) Nếu hai hãng là những nhà kinh doanh thận trọng, để tối thiểu 
hóa rủi ro, cả hai hãng đều lựa chọn sản xuất chất lượng cao (họ sử 
dụng chiến lược Maximin). Cân bằng bây giờ là (50; 50). Đây không 
phải là cân bằng Nash vì mỗi người chơi chưa làm được điều tốt nhất 
mà họ có thể làm khi cho trước cái mà đối thủ đang làm.

c) Hãng I sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn từ kết quả hợp tác. Cân 
bằng hợp tác (cấu kết) sẽ là (Chất lượng thấp; Chất lượng cao) = 
(1000; 700). Để thuyết phục và đảm bảo quá trình họp tác được diễn 
ra thuận lợi, hãng I nên trả thêm 100 cho hãng II (800 = 700 + 100).

Bài số 7:

Vì thủ môn bắt được bóng thì xác suất là p > 0,5 nếu cầu thủ đá 
vào chỗ thủ môn đang đứng, cho nên xác suất mà thủ môn bắt trượt sẽ 
là (1 - P).

Thủ môn

Cầu thủ

Phải Giữa Trái

Phải (1-P);P P;(1-P) P;(l-P)

Giữa P;(l-P) (1-P);P P;(1-P)

Trái P;(l-P) P;(l-P) (1-P);P

Không tồn tại cân bằng Nash trong trò chơi này. Kết quả này có 
thể lý giải tại sao các cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp không nên chọn 
một cách đá (trái, phải hoặc giữa) vào cầu môn, các cầu thủ chuyên 
nghiệp thường linh hoạt trong các tình huống đá phạt khác nhau.

Bài sổ 8:

a) Từ kết quả của việc xác định lợi nhuận của mỗi hãng ở chương 
trước và tính toán kết quả còn lại, ta xây dựng được ma trận lợi nhuận 
trong các trường hợp lựa chọn sản lượng của hai hãng A và B như sau:
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b) Khi hai hãng lựa chọn sản lượng đồng thời, cân bằng được xác 
định trong trò chơi này chính là cân bằng theo mô hình Coumot, cân

Hãng B
a-c

4Ố
a-c

3b
a-c
2b

Hãng A a-c (a-c)2 . (a-c)2 5(a-c)2 5(a-c)2 (a-c)2 '(a-è)2
4Ồ 8Ố 8Z> 48Z> ’ 36b 16Ỏ 8b

a-c 5(ơ-c)25(ứ-c)2 (a-c)2 -c)2 (ơ-c)2 (a-cý
3b 36b ’ 48Ố 9b 9b 18Ố 16Ỏ

a-c
2b

(a-c)2 (a-c)2
8b Ỉ6b

(a-c)2 (a-c)2
16b 18Z>

0; 0

bằng Nash sẽ là:
& 3b 3b

c) Nếu hãng A lựa chọn sản lượng trước, cân bằng của trò chơi 
chính là cân bằng trong mô hình Stackelberg, lợi nhuận của mỗi hãng 

tương ứng là: ’^166^ )* Điều này tương tự khi hãng B lựa

chọn mức sản lượng trước, lợi nhuận tương ứng của mỗi hãng là: 
(a-cÝ (a_cý

k 16Ố 8Ố '

Bài số 9:

Để biết được ai là người ghét rủi ro hơn, chúng ta lập bảng để tính 
lợi ích cận biên của mỗi người. Dựa vào bảng số liệu, chúng ta sẽ thấy 
lợi ích cận biên của Đại giảm nhanh hơn lợi ích cận biên của Thắng, vì 
thế Đại là người ghét rủi ro hơn Thắng.

Bài số 10:

a) Khi chúng ta tung đồng xu, xác suất để đạt được mặt sấp 
cũng như mặt ngửa đều bằng 1/2. Ta có kết quả của các trò chơi trên 
như sau:

> Trò chơi 1: EV1 = (1/2). 100 + (l/2).(-10) = 45
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> Trò chơi 2: EV2 = (1/2). 100 + (l/2).(-50) = 25

> Trò chơi 3: EV3 = (1/2). 100000 + (l/2).(-50000) = 25000

Trò chơi 1 sẽ được lựa chọn nhiều nhất vì giá trị kỳ vọng vẫn lớn 
hơn giá trị bị mất đi. Trong trò chơi 2, cũng có thể có nhiều người 
chơi, vì giá trị mất đi so với giá trị thu được không chênh lệch đáng kể 
với cơ hội 50-50. Trò chơi 3 kém được ưa thích nhất vì giá trị có thể 
mất đi là quá lớn ($50000).

b) Lợi ích kì vọng của mỗi trò chơi là:

> Trò chơi 1: EƯ1 = (l/2).(100000 + 100)2/3 + (l/2).(100000 - 10)273

> Trò chơi 2: EU2 = (l/2).(100000 + 100)2/3 + (l/2).(100000 - 50)2/3

> Trò chơi 3: EU3 = (l/2).(200000)2/3 + (l/2).(100000 - 5OOOO)273

Tính toán giá trị của 3 trò chơi trên, trò chơi nào có lợi ích kỳ 
vọng cao nhất thì được ưa thích nhất. Bạn đọc tự tìm kết quả.

Bài số 11:

a) Giả sử gọi M là số tiền mà người tiêu dùng kiếm được, khi đó 
lợi ích của những người thích rủi ro được miêu tả như sau.

b) Đồ thị về lợi ích của những người ghét rủi ro được miêu tả 
như sau:
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c) Đồ thị về độ thỏa dụng của những người trung lập được miêu 
tả như sau:

Bài sổ 12:

a) Nam phải so sánh giá trị lợi ích có thể có được nhờ cá cược với 
lợi ích có được nếu không cá cược.

EU(N) = 0,5-736 + 13 + 0,5^36-12 =3,5 + 2,449 = 5,949

Đây là kết quả thấp hơn lợi ích Nam chắc chắn có được khi không 
tham gia trò chơi, E(U) = >/36 = 6. Vì vậy, Nam không nên tham gia 
trò chơi.

b) EU(N) = 0,5>/36 + 13 + 0,5>/36-10 = 6,0495 > 6.
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Do đó, Nam sẽ muốn tham gia trò chơi.

c) >/36 = 0,5>/36 + 13+0,5>/36-x => X = 11

Vậy Nam sẽ mất 11$ khi ta bàng quan giữa cá cược và không 
cá cược.

d) Ta xét hàm lợi ích ngược U~'(U) để tìm giá trị của tiền.

U~'(U) = 5,9492 =35,3906

Do vậy, số tiền mà Nam sẵn sàng trả để tránh bị ép cá cược là:

36- u~' [ãí/(A0] = 36-35,3906 = 0,6094$.

Bài số 13:

a) Thu nhập kỳ vọng cho mỗi loại cây trồng là:

E(lúa gạo) = 4x150 + 4x50 + 4x50 = 75
4 4 4

E(ngô khoai) = 4 X 90 + 4 X 68 = 73,5
4 4

b) Lợi ích kỳ vọng trong việc trồng trọt hai loại cây trồng là:

EƯ(lúa gạo) = 4 VĨ5Õ + 4 Ä = 3,062 + 5,303 = 8,365
4 4

EU(ngô khoai) = 4 V90 + 4 V68 = 2,372 + 6,105 = 8,557
4 4

Các hộ gia đình sẽ thích trồng ngô khoai hơn vì lợi nhuận kỳ vọng 
của trồng ngô khoai cao hơn lợi nhuận kỳ vọng của trồng lúa gạo. Các 
hộ gia đình không muốn chịu rủi ro trong việc trồng lúa gạo mà muốn 
một vụ mùa an toàn: EU(ngô khoai) > EU(lúa gạo).

c) Các hộ nông dân sẽ nhận được thu nhập là 150 nếu họ chắc 
chắn được chính phủ hỗ trợ. Nếu họ không chắc chắn nhận đư^c sự hỗ. 

trợ của chính phủ, lợi ích kỳ vọng của họ là 8,557. Vì vậy, mức phí tối 
đa mà chính phủ có thể yêu cầu các hộ nông dân đóng là :
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150-tr'(8,557) = 76,778

d) Chính phủ nên trả một khoản bằng hiệu số của khoản thu nhập 
từ việc trồng lúa gạo trong điều kiện mưa nhiều trừ với thu nhập kỳ 
vọng từ việc trồng lúa gạo:

150-75 = 75.

e) EU(H/thông tin hoàn hảo) = 4 7150 +4 768 = 9,247.
4 4
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CHƯƠNG 5

CÂN BẰNG TỒNG QUÁT VÀ HIỆU QUẢ KINH TÉ

I. Đáp án phần Câu hỏi đúng hay sai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đ Đ s s Đ Đ Đ Đ s s

II. Đáp án phân Lựa chọn câu trả lời đúng nhât

1 2 3 4 5 6 7

c d a c a b c

III. Phần Bài tập có lời giải

Bài số 1:

Giả sử có hai thị trường xăng dầu và khí đốt (Gas) phụ thuộc lẫn 
nhau, hai loại hàng hóa này có khả năng thay thế cho nhau (giả định 
các yếu tố khác không đổi). Nếu chính phủ đánh thuế nhập khẩu vào 
xăng dầu, điều này sẽ làm cho đường cung về xăng dầu dịch chuyển 
sang trái (vì dầu ngoại bây giờ đắt hơn) và làm tăng giá dầu. Giá xăng 
dầu tăng lên sẽ làm tăng cầu về Gas, đường cầu về Gas sẽ dịch chuyển 
sang phải đẩy giá và lượng cân bằng trên thị trường Gas tăng lên. Khi 
giá Gas tăng lên sẽ tiếp tục làm tăng cầu về xăng dầu, đẩy đường cầu 
về xăng dầu dịch chuyển sang phải và giá xăng dầu tiếp tục tăng. 
Tương tự, khi giá xăng dầu tiếp tục tăng sẽ cung làm cho cầu về khi 
đốt tiếp tục tăng, đẩy giá và lượng cân bằng trên thị trường khi đốt 
tăng. Thị tri rờng xăng dầu và khí đốt liên tục tác động qua lại với nhau 
cho đến khi đạt được sự cân bằng tổng thể trên cả hai thị trường.
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Đồ thị dưới biểu thị sự thay đổi trạng thái cân bằng trên cả hai thị 
trường xăng dầu và khí đốt. Ký hiệu mũi tên chỉ sự thay đổi cung và 
cầu trên cả hai thị trường được. Thế cân bằng tổng thể đạt được .trên 
thị trường xăng dầu là tại điểm E2 và trên thị trường Gas là tại E’2.

Hình (a) Hình (b)

Trong trường hợp, nếu các hàng hóa là các hàng bổ sung cho 
nhau, phân tích cân bằng tổng thể sẽ phóng đại được ảnh hưởng của 
thuế. Ví dụ: Thuế đánh vào xăng sẽ làm cho giá của nó tăng lên, 
nhưng điều này cũng làm cho cầu về ôtô hoặc xe máy giảm, đến lượt 
nó lại làm giảm cầu về xăng, làm cho giá xăng giảm xuống.

Bài số 2:

a) Thay QS = 40 và Qj = 30 vào phương trình đường cầu của hai 
loại hàng hóa 1 và 2, ta được: 40 = 127,5 - 2P J - 0,5P2 => p2 = 175 - 
4Pi; và 30 = 100 - 2P2 - Pj Pj = 70 - 2P2. => Pi = 40 và p2 = 15.

b) P| = 38,571 và p2 = 20,71.
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Bài số 3:
a) Thay phương trình đường cung của mỗi loại hàng hóa vào 

phương trình đường cầu, ta có hệ phương trình:

*
'PL = 800-2(100+ PL) + PB 3Pl=600 + Pb

PB = 1000-200-PB+PL
* 2Pb=800 + Pl ‘

p =400 __
" thayPb=600 1

vào phương trình đường cung đối với mỗi loại hàng hóa ta tìm được 
lượng cân bằng trên thị trường tương ứng với mỗi loại hàng hóa là:

QL = 800 ’ Như v^’ giá và lượng cân bằng trên thị trường của thịt lợn 
. B

và thịt bò tương ứng là: • Pl=400
và <

[Ql=500
'PB = 600
Qb = 800

b) Khi cung về thịt bò giảm 50 đơn vị tương ứng với mỗi mức giá, 
phương trình đường cung mới về thị trường thịt bò là: Q’b = 150 + P’b 
và phương trình đường cầu của mỗi loại hàng hóa không đổi. Giải hệ 
phương trình sau ta sẽ tìm được giá và lượng cân bằng trên thị trường 
của mỗi loại hàng hóa như sau:

'PL = 800 - 2Ql +Pb

PB - 1000-Qb + Pl /Pl = 800-2(100 + Pl) + Pb

Ql = 100 + Pl [pb=1000-150-pb+pl

Qb=150 + Pb

3Pl =600 + Pb
2Pb=850 + P°

Pl=410 __5 [PB =630 ■T __ và .
Ql=510 [Qb=780

Bài số 4:

a) Một sự phân bổ hàng hóa là hiệu quả chỉ khi các hàng hóa khác 
được phân phối sao cho tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai cặp hàng hóa 
bất kỳ là như nhau đối với tất cả mọi người tiêu dùng. Giả sử A đề 
nghị đổi 2 đơn vị thực phẩm lấy 2 đơn vị quần áo, và B đồng ý. Cả hai 
sẽ cùng được lợi. Khi đó A sẽ có nhiều quần áo hơn, còn B sẽ có nhiều 
lương thực hơn, đó là những mặt hàng mà họ ưa thích. Quá trình trao 
đổi sẽ diễn ra, chừng nào mà MRS của những người tiêu dùng còn 
khác nhau thì sẽ có chỗ cho sự trao đổi làm chọ đôi bên cùng có lợi, vì 
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khi phân bổ nguồn lực còn chưa hiệu quả thì việc trao đổi sẽ làm cho 
cả hai người tiêu dùng được lợi hơn. Nói cách khác, để đạt được hiệu 
quả kinh tế thì MRS của hai người tiêu dùng phải bằng nhau.

Quần 
áo 

của B

Chúng ta thấy ràng trao đổi từ E đến F là cả hai cùng có lợi. Trên 
đồ thị chỉ rõ, E và F không phải là những điểm có hiệu quả do các 
đường bàng quan của A và B cắt nhau. G và H là những điểm trao đổi 
có hiệu quả trong tiêu dùng, tại đó MRS của hai người tiêu dùng đều ’ 
bằng nhau. Sự di chuyển từ điểm E đếri điểm F và đến điểm G được 
gọi là sự hoàn thiện Pareto.

Đường đậm nét nối từ 0A đến 0B là đường hợp đồng trong tiêu 
dùng. Đường này biểu thị tất cả những phân bổ mà từ đó không thể 
thực hiện sự trao đổi để đôi bên cùng có lợi. Những cách phân bổ này 
còn được gọi là hiệu quả PARETO. Đây là một phân bổ mà không thể 
phân bổ lại các hàng hóa để làm cho một người nào đó lợi hơn mà 
không phải làm cho ai đó bị thiệt đi. Các phân bổ G và H đều có hiệu 
quả PARETO, mặc dù mỗi phân bổ thể hiện một sự phân phối thực 
phẩm và quần áo khác nhau, vì một người không thể được lợi mà 
không phải làm ai đó bị thiệt.
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Khi một điểm trên đường hợp đồng, như điểm G chẳng hạn, được 
chọn thì không có cách nào chuyển đến một điểm khác trên đường 
này, chẳng hạn điểm H, mà không phải làm cho người kia bị thiệt (B 
bị thiệt).

b) Chúng ta sẽ lựa chọn mức giá cho hai hàng hóa sao cho lượng 
lương thực mà B cần mua bằng lượng lương thực mà A muốn bán, và 
lượng quần áo mà A cần mua bằng lượng quần áo mà B muốn bán. 
Trong thị trường cạnh tranh giá của hai hàng hóa quyết định tỷ lệ trao 
đổi giữa những người tiêu dùng. Nếu E là phân bổ hàng hóa ban đầu, 
và đường giá Pc/Pf biểu thị tỷ số giá của 2 hàng hóa, thì thị trường 
cạnh tranh sẽ dẫn tới cân bằng ở điểm G, tiếp điểm của cả hai đường 
bàng quan. Nếu có sự mất cân bàng giữa lượng cung và lượng cầu thì 
đó chỉ là sự mất cân bằng tạm thời. Trong thị trường cạnh tranh, giá sẽ 
điều chỉnh nếu có dư cầu (khi lượng cầu một hàng hóa lớn hơn lượng 
cung) hoặc dư cung (khi lượng cung lớn hơn lượng cầu).

Như vậy, vì các đường bàng quan tiếp xúc với nhau nên tất cả các 
tỷ lệ thay thế cận biên giữa hai người tiêu dùng là bằng nhau. Mỗi 
đường bàng quan tiếp xúc với đường giá nên MRS của quần áo cho 
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lương thực của mỗi người bằng tỷ số giá của hai hàng hóa. Giả sử gọi 
Pc và PF là giá của quần áo và lương thực, khi đó:

MRS*(. = MRS“C = ị-.
?!■

Bài sổ 5:

Đối với thị trường yếu tố sản xuất, hiệu quả đạt được tại tất cả các 
điểm dọc theo đường hợp đồng sản xuất ở đó các đường đồng lượng 
tiếp xúc với nhau. Do đó, tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên giữa các yếu 
tố đầu vào là bằng nhau đối với các kết hợp sử dụng yếu tố sản xuất 
khác nhau.

Chúng ta có thể viết điều kiện tối ưu Pareto về hiệu quả sử dụng 
yếu tố sản xuất dưới dạng như sau: MRTS'ư = MRTS[K

Trong thị trường cạnh tranh, điều kiện này đạt được khi người sản 
xuất tối đa hóa lợi nhuận của họ bằng việc sử dụng các đầu vào đến 
mức tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên của sản xuất bằng tỷ số giá của 
các đầu vào, nói cách khác:

MRTS'ix = w/r = MRTSff,
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Bài số 6:

MUX1
a) MRSa = -X^ =

MUỴ.'a

a
ỉ-a

i(l); MRS„ = MU,
______AII

MU,'11

p y»
Xtì (2)

b) Dọc theo đường hợp đồng (tập hợp các điểm phân bổ hiệu quà 
của hai người tiêu dùng), ta thấy tỷ lệ thay thế cận biên trong tiêu 
dùng tại E, G và H của cả A và B đều bằng nhau, do các đường bàng 
quan của hai người tiêu dùng này tiếp xúc với nhau.

MRSA = MRSfí

Từ XA+XH =2QQ=> XH =2Q0-XA

ya + yh = 100=^ =200-1;

Từ (1) và (2), ta có phương trình của đường hợp đồng là:

a ™-ỵA
\-a XA ~\~p 100-r.

c) Nếu gọi Px và PY tương ứng là giá của hàng hóa X và Y, khi đó 
điều kiện cân bằng trong thị trường có sức cạnh tranh sẽ là:

MRSA =t^--xt = mrsh =
ỉ-a XA \-p XH py
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Bài số 7:

Tỷ lệ giá đầu vào sẽ là: w/r = 1; so sánh với tỷ lệ thay thế kỹ thuật 
cận biên trong việc sản xuất ra quần áo ta có:

— = 0,75<MRTSc 
r

MPlc

MPkC
MPlc

2.MP£
MPkc

r

Như vậy, một đon vị tiền tệ cuối cùng chi tiêu vào đầu vào vốn 
trong sản xuất quần áo. Nhà sản xuất quần áo sẽ có thể sản xuất thêm 
nhiều sản lượng hơn bằng sử dụng cùng một mức chi phí để thuê thêm 
nhiều lao động và ít vốn hơn. Đối với nhà sản xuất lương thực, họ có 
thể tăng lượng lương thực sản xuất ra bàng cách sử dụng một mức chi 
phí nhất định để thuê ít lao động hơn và thuê thêm đầu vào vốn để sản 
xuất. Khi các nhà sản xuất này đạt được sự kết hợp các đầu vào tối ưu 
để tối thiểu hóa chi phí và đạt cân bằng cạnh tranh dài hạn thì nền kinh 
tế mới đạt hiệu quả tối ưu.

Bài số 8:

a) Gọi trục tung biểu thị lượng thịt bò, trục hoành biểu thị lượng 
cá thu được tiêu dùng. Ta có sơ đồ hộp Edgeworth như sau:
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b) Đường hợp đồng chạy dọc theo trục hoành từ góc của Oanh tới 
điểm (1,2;0), sau đó chạy dọc theo đường biên phía tay phải của hộp 
Edge worth tới góc của Sinh (đường đậm nét).

c) Phần trung tâm là phần chia của đường hợp đồng bắt đầu từ 
điểm c, nơi giao nhau của đường bàng quan của Oanh với trục hoành, 
và kết thúc tại điểm B nơi đường bàng quan giao nhau với đường biên 
bên tay phải (đường đậm nét).

d) Đường chào bán của Oanh chạy từ E tới c, tới A và tới góc 
của Sinh. Đường chào bán của Sinh chạy từ E tới B, tới A và tới 
góc của Oanh.

e) Cả hai đường chào bán chạy qua tất cả các điểm trong khu 
trung tâm và bất kỳ một tỷ lệ nào giữa 2 và 0,5 sẽ mang lại sự thỏa 
thuận giữa hai người trong khu trung tâm.
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CHƯƠNG 6

THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CÙA 
CHÍNH PHỦ

I. Đáp án phần Câu hỏi đúng hay sai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đ Đ Đ s Đ Đ s s s Đ Đ Đ

II. Đáp án phân Lựa chọn câu trả lời đúng nhât

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d b c b f a b c d a

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

b c a d a d b d b e

III. Phần Bài tập có lời giải

Bài số 1:

Hàng hóa công cộng là hàng hóa được cung cấp với giá rẻ cho 
nhiều người tiêu dùng, nhưng một khi hàng hóa đó được cung cấp cho 
một số người tiêu dùng thì rất khó khăn cấm những người khác tiêu 
dùng nó. Mọi người trong xã hội đều tự do hưởng thụ các lợi ích do 
sản phẩm đó mang lại và sự hưởng thụ này không làm giảm khả năng 
hưởng thụ của người khác. Hàng hoá công cộng thuần tuý có hai đặc 
tính: không mang tính cạnh tranh và không mang tính loại trừ. Không 
phải tất cả các hàng hoá công cộng được cung cấp bởi chính phù đều 
là các hàng hoá công cộng thuần tuý. Một số loại hàng hoá và dịch vụ 
được cung cấp bởi chính phủ có thể vừa là hàng hoá tư nhân vừa là 
hàng hoá công cộng (được gọi là hàng hoá hỗn hợp).
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Một số ví dụ về hàng hóa công cộng thuần tuý nhự: chương trình 
phòng ngừa các bệnh bại liệt, các bệnh nhiễm khuẩn; sóng phát thanh 
(radio); chương trình làm đẹp thành phố; trình diễn đổt pháo hoa; chương 
trình kiểm soát các loại thiên tai (lũ lụt, hạn hán, cháy nổ,...); quốc 
phòng và an ninh;... Một số ví dụ về hàng hoá hỗn họp như: thu gom rác 
thải; triển lãm tranh nghệ thuật; các phương tiện thể thao công cộng;...

Bài số 2:

Các hãng cạnh tranh độc quyền là người đặt ra mức giá sản phẩm.. 
Họ chọn lựa mức sản lượng sao cho tối đa hóa lợi nhuận cho mình và 
sau đó đặt ra mức giá cao nhất mà người tiêu dùng sẵn lòng trả để mua 
số lượng hàng hóa đó. Giả sử rằng hãng cạnh tranh độc quyền gặp tình 
huống mức cầu thặng dư ra có chiều hướng giảm xuống và đường chi 
phí cận biên theo chiều dốc lên, hãng đó sẽ chọn mức sản lượng với 
mức giá p > MC. Do đó, sẽ tồn tại mức sản lượng không được sản 
xuất ra mặc dù người tiêu dùng sẵn lòng mua số lượng hàng hóa đó 
với giá cao hơn giá trị thực của nó. Hay nói cách khác, cạnh tranh độc 
quyền tạo ra một khoản mất không cho xã hội liên quan đến cân bằng 
trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, và đó là mức sản lượng hiệu quả 
về mặt xã hội (khoản mất không tối thiểu). Ngành công nghiệp này 
sản xuất quá ít hàng hóa, có nghĩa là nó có mức sản lượng thấp hơn 
mức hiệu quả xã hội.
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Bài sổ 3:

a) Giá và lượng cân bằng được xác định khi: MPB = MPC = 
1900. Như vậy, giá cân bằng sẽ là $1900 và lượng cân bằng sẽ là 
1600.

b) Thành phố nên đào tạo 1800 học viên (MPC = MSB), đó là 
phân bổ có hiệu quả.

Bài số 4:

a) Vì đây là hãng cạnh tranh hoàn hảo, nên hãng sẽ lựa chọn mức 
sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận khi p = MC => MC = 10 + 
0,05Q = $40 => Q* = 600 đơn vị sản phẩm.

b) Mức sản xuất tối ưu của xã hội s*ẽ là p = MSC hay MSC = 10 + 
0,06Q = $40 => Qo = 500 đơn vị sản phẩm.

Chi phí cận biên của hãng là MC = 10 + 0,05 X 500 = $35. Mức 
thuế mà hãng phải đóng để bù đắp cho việc gây ô nhiễm môi trường sẽ 
là t = 40 - 35 = $5 trên một đơn vị sản phẩm.

Bài số 5:

a) Mức giá và sản lượng đem lại hiệu quả tối ưu cho hãng này là:
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120 - 2Q = 4Q + 6 => Q* = 114 : 6 = 19 và P = $82.

b) Chi phí xã hội cận biên là MSC = MPC + MEC = 6Q + 8. Hiệu 
quả tối ưu của xã hội đạt được khi MSC = 120 - 2Q = 6Q + 8 => Q* = 
14 và p = $92.

c) Chính phủ nên áp đặt một mức thuế chính bằng MEC tại mức 
sản lượng đạt hiệu quả xã hội tối ưu. Do đó, chính phủ sẽ đánh một 
mức thuế là: t = 2 X 14 + 2 = 30 ($/đơn vị sản phẩm).

d) MSCi = MPC + MEC1 = 4Q + 6 + 2Q + 18 = 6Q + 24. Hiệu 
quả tối ưu của xã hội đạt được khi

MSCị = 120 - 2Q = 6Q + 24 => Q* = 12 và p = $96.

Chính phủ sẽ đánh một mức thuế là:

t = 2 x 12 + 18 = 42 ($/đơn vị sản phẩm).
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